TUẦN 10

Ngày soạn: 24/10/2014

Ngày giảng :Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014

Tập đọc

TẬP ĐỌC

SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, học sinh biết:

   1. KT: 

- Ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ rõ ý; bước đầu biết đọc phân biệt lời kể và lời nhân vật.

-Hiểu ND: sáng kiến của bé Hà tổ chức ngày lễ của ông bà thể hiện tấm lòng kính yêu, sự quan tâm tới ông bà. ( trả lời được các CH trong  SGK ).
    2.KN: - KNS: Xác định giá trị; tư duy sáng tạo; thể hiện sự cảm thông; ra quyết định.
*) QTE: - Quyền được học tập,được các thầy cô giáo yêu thương, dạy dỗ. 
- Trẻ em ( bạn nam và nữ ) có quyÒn kết bạn. Các b¹n n÷ có quyÒn được bạn nam tôn trọng,đối xử công bằng, b×nh ®¼ng.
II. Đồ dùng dạy - học :

- Tranh minh hoạ SGK.

- BP viết sẵn từ, câu cần luyện.

III.Các hoạt động dạy - học  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)
- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.
2.Kiểm tra bài cũ: (5p) 

- Trả bài kiểm tra.

- Nhận xét đánh giá.

3. Bài mới : (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài:

- Tiếp sau chủ điểm về nhà trường (Em là học sinh, Bạn bè, Trường học. Thầy cô), từ tuần 10, các em sẽ học chủ điểm nói về tình cảm gia đình: Ông bà, Cha mẹ, Anh em, Bạn trong nhà (các con vật nuôi trong nhà). Bài đọc mở đầu chủ điểm Ông bà có tên gọi Sáng kiến của bé Hà kể về một sáng kiến rất độc đáo của bé Hà để bày tỏ lòng kính yêu ông bà. Các em hãy đọc truyện để xem bé Hà có sáng kiến gì nhé.
HĐ 2. HD luyện đọc.

- GV đọc mẫu.

- Huớng dẫn luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.

+ HD đọc từ khó.
+Yêu cầu đọc nối tiếp câu.

- HD HS chia đoạn.

- HD đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ.
+ Yêu cầu luyện đọc lại đoạn 1

 - Yêu cầu  đọc đoạn 2

- Yêu cầu  đọc đoạn 3.

- Yêu cầu  đọc nối tiếp 3 đoạn lần 2.

* Cho HS đọc thầm theo nhóm 3.

- Yêu cầu HS đọc toàn bài.

- HS đọc cá nhân, đồng thanh theo nhóm.

HĐ 3. HD tìm hiểu bài.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HDHS đọc thầm từng đoạn, bài kết hợp trả lời câu hỏi.
* Bé Hà có sáng kiến gì?

* Hà giải thích vì sao cần có ngày lễ cho ông bà?

* Hai bố con Hà chọn ngày nào làm ngày ông bà vì sao?

+ Bé Hà còn băn khoăn điều gì?
+ Ai đã gỡ bí cho Hà?
+ Hà tặng ông bà món quà gì?

+ Qua câu chuyện này giúp con hiểu điều gì? Bé Hà là cô bé như thế nào?
HĐ 4. HD luyện đọc lại.

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HD HS đọc toàn bài.

-HDHS đọc từng đoạn. 3 HS nối tiếp đọc theo đoạn.

- Cho 3 HS thi đọc, mỗi em đọc 1 đoạn.
- GV nhận xét, ghi điểm.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Hiện nay người ta lấy ngày 1/ 10 là ngày Quốc tế cho người cao tuổi.
- Về nhà đọc lại bài
- Nhận xét tiết học.
	- Hát đầu giờ.
- Nhận bài kiểm tra, lắng nghe và điều chỉnh ((nếu có).
- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.
- Đọc cá nhân, đồng thanh.
-  Mỗi học sinh đọc một câu.
- Bài chia 3 đoạn, nêu các đoạn.

- 1 học sinh đọc đoạn 1.
+ Hai bố con bàn nhau/ lấy ngày lập đông hằng năm/ làm “Ngày ông bà”/ vì khi trời rét,/ mọi người cần chăm lo sức khoẻ/ cho các cụ già.//
- 1 học sinh đọc đọan 2.

- 1 học sinh đọc đoạn 3.
+ Món quà ông thích nhất hôm nay/ là chùm điểm mười/ của cháu đấy.

- 3 học sinh đọc nối tiếp 3 đoạn.

- Luyện đọc nhóm 3.

- 1 học sinh đọc cả bài.

-  Học sinh đọc CN, ĐT theo nhóm.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Đọc thầm và trả lời câu hỏi.

- Chọn ngày làm ngày lễ ông bà.
- Vì Hà có ngày tết thiếu nhi 1/6. Bố có ngày 1/5 . Mẹ có ngày 8/3. Còn ông bà thì chưa có.
- Chọn ngày lập đông làm ngày lễ của ông bà.

- Chưa biết nên chuẩn bị quà gì biếu ông bà.

- Bố thì thầm vào tai bé Hà mách nước, bé hứa sẽ làm theo lời bố.

- Chùm điểm mười của bé Hà là món quà ông bà thích nhất.
- Bé  Hà là một cô bé ngoan nhiều sáng kiến và rất kính yêu ông bà.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Đọc thi nối tiếp 3 đoạn.
-  Nhận xét, bình chọn.

- Lắng nghe và ghi nhớ.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

    1.KT:

- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số)

    2.KN:

       - Biết giải bài toán có một phép trừ.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 2), Bài 4, Bài 5.

- KNS: Tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; hợp tác.

    3.TĐ:

II. Đồ dùng dạy - học.

- Bảng phụ, bộ đồ dùng dạy học toán 2.

III. Các hoạt động dạy-hoc: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: 

- Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra:(5p)
- Gọi 3 học  sinh lên bảng làm bài tập và phát biểu quy tắc tìm số hạng chưa biết trong một tổng

Tìm x: x + 8 = 19 ; x + 13 = 38 ; 41 + x = 75

- GV nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu: (1p)
Tiết luyện tập hôm nay, cô sẽ củng cố lại cho các em về dạng toán tìm số hạng trong một tổng, và phép trừ trong phạm vi 10. Ghi tựa bài lên bảng.

HĐ 2.  HD luyện tập.

Bài 1:

- Bài toán yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào bảng con

- Hỏi: Vì sao x = 10 - 8

- Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2: HS làm bài miệng cột 1, 2. Khuyến khích HS khá giỏi thực hiện các cột còn lại.

- GV ghi các phép tính lên bảng và lần lượt gọi HS lên bảng thực hiện 3 cột tính.

- Khi đã biết 9 + 1 = 10 ta có thể ghi ngay kết quả 10 - 9 và 10 - 1 được không? Vì sao?

Bài 4. 

- Gọi HS đọc đề bài

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán này thuộc dạng toán gì?

- Gọi 1 HS đọc bài của mình.

- GV hỏi và nhận xét đúng sai.

Bài 5. 

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài 

4. Củng cố, dặn dò.(3p)
- GV nêu câu hỏi hệ thống bài.

- Hướng dẫn HS về nhà xem lại bài, chuẩn bị cho tiết Toán kế sau: Số tròn chục trừ đi một số.

- Nhận xét tiết học
	- HS hát; tự soạn các học cụ cần thiết.

- 3 HS lên bảng thực hiện.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS lắng nghe và nhắc lại tựa bài. 

- Tìm x

- HS làm bài; 3 HS lên bảng làm.

- Vì x là số hạng cần tìm, 10 là tổng, 8 là số hạng đã biết. Muốn tìm x ta lấy tổng (10) trừ đi số hạng đã biết (8)

- Khi đã biết 9 + 1 = 10 ta có thể ghi ngay kết quả của 10 - 9 là 1 và 10 - 1 là 9. Vì 1 và 9 là hai số hạng trong phép cộng 9 + 1 = 10. Lấy tổng trừ đi số hạng này sẽ được số hạng kia.

- HS đọc đề bài.

- Cam và quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam.

- Hỏi số quýt.

- Dạng toán tìm số hạng chưa biết.

- HS làm bài, 2 HS ngồi canh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

- C. x = 10. 

- HS trả lời và thực hiện theo yêu cầu.

- HS ghi nhớ thực hiện.





Ngày soạn: 25/10/2014

Ngày giảng :Thứ  ba ngày 28 tháng 10 năm 2014

CHÍNH TẢ (Tập chép)


NGÀY LỄ

I. Mục tiêu: 
      1.KT :
        - Chép chính xác, trình bày đúng bày CT Ngày lễ.

- Làm đúng BT2; BT(3) a / b.

     2.KN: KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; tìm kiếm và xử lý thông tin.  

     3 TĐ: - GD HS yêu thích môn học và rèn nét chữ, nết người. 

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV:  BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3.

- HS: Vở ghi, bảng con

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)
- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra: (5p)
- Đọc các từ cho HS viết: trượt ngã, đằng trước, rửa mặt.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD tập chép. 

- Đọc đoạn viết.

- HD HS tìm hiểu nội dung đoạn viết.

- Đoạn viết có những chữ nào được viết hoa.

 * HD viết từ khó:

- Đọc cho HS viết từ khó: phụ nữ, lao động, thiếu nhi, người cao tuổi.     

- Nhận xét - sửa sai.

*HD chép vào vở:

- Đọc đoạn viết.

- Lưu ý tư thế ngồi viết, kĩ thuật chép bài: đọc nguyên câu hoặc từng bộ phận của câu và viết vào vở.

- Yêu cầu chép bài.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Chấm, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài chấm điểm.

- Nhận xét, sửa sai.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 

- Treo BP nội dung bài tập 2.

- Yêu cầu  thảo luận nhóm đôi.

- Nhận xét, đánh giá.

* Bài 3: 
- Yêu cầu  làm bài- chữa bài.

- Nhận xét, đánh giá.

4, Củng cố, dặn dò: (3p)
- Ghi nhớ luật chính tả, ghi nhớ những ngày lễ.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	-Hát.

- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết b/c.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 1 học sinh đọc lại.

- Trả lời cấu hỏi.

- Chữ đầu của mỗi bộ phận tên riêng.

- Viết bảng con, 2 HS lên bảng viết.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe

-  Nhìn bảng đọc từng câu, từng bộ phận của câu viết bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Điền vào chỗ trống: nghỉ/ nghĩ.

- Nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ.

- Nhận xét, bổ sung (nếu có). 

* Điền vào chỗ trống:

a. c hay k?

 - Con cá, con kiến, cây cầu.

b. n hay l?

- hoa lan, thuyền nan.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và ghi nhớ.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: TOÁN


SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

1.KT: 

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 - trường hợp số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số.

2.KN: 

- Biết giải bài toán có một phép trừ (số tròn chục trừ đi một số).

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 3.

- KNS: Tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; hợp tác.

3.TĐ:

- GD HS yêu thích môn học, tính kiên trì, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học.

- Bảng phụ, bộ đồ dùng dạy học toán 2.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	- Đọc dề bài

- 1 HS tóm tắt.

- Bằng 20 que tính

- HS nhận xét đúng /sai và tự sửa bài 

- HS trả lời và thực hiện theo yêu cầu.

- HS ghi nhớ thực hiện. 
	



Ngày soạn:24/10/2014

Ngày giảng :Thứ  tư  ngày 29 tháng 10 năm 2014

TẬP ĐỌC

BƯU THIẾP

I. Mục tiêu.

      1.KT:

· Biết nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

· Hiểu tác dụng của bưu thiếp, cách viết bưu thiếp, phong bì thư, ( trả lời được các CH trong  SGK ).

2.KN:

· KNS: Lắng nghe tích cực; thể hiện sự tự tin; giao tiếp.

*GD Quyền trẻ em: Quyền được ông bà yêu thương

- Bổn phận phải biết kính trọng, quan tâm đến ông bà.
II. Đồ dùng dạy - học :

- Mỗi học sinh một bưu thiếp, một phong bì thư..

- BP viết sẵn câu cần luyện.

III. Các hoạt động dạy - học  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)

-  Nhắc nhở học sinh, HS hát tập thể.

2.Kiểm tra: (5p)

-Đọc và TLCH bài: Sáng kiến của bé Hà.

- Nhận xét, đánh giá .

3. Bài mới (30p) 

HĐ 1.Giới thiệu bài:

- Trong tiết học hôm nay, các em sẽ đọc hai bưu thiếp. Qua tấm bưu thiếp của một bạn học sinh viết chúc mừng năm mới ông bà và tấm bưu thiếp của ông bà chúc mừng bạn, các em sẽ hiểu thế nào là bưu thiếp, người ta viết bưu thiếp để làm gì, cách viết một bưu thiếp thế nào. Bài học còn dạy các em cách ghi một phong bì thư. 

HĐ 2. HD luyện đọc.

- GV đọc mẫu.

- Huớng dẫn đọc từ khó: Bưu thiếp, Vĩnh Long,…

- Yêu cầu đọc nối tiếp câu.

- HD đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ.

+ HD đọc câu khó.

+ HD giải nghĩa từ: 

. Thế nào là bưu thiếp?

- Yêu cầu HS dọc chú thích.

- Yêu cầu HS đọc đoạn trong nhóm

- Yêu cầu HS thi đọc đồng thanh, cá nhân

HĐ 3. HD tìm hiểu bài.

* Yêu cầu  đọc thầm bưu thiếp 1.

+ Bưu thiếp 1 là của ai gửi cho ai?

+ Gửi để làm gì?

*Yêu cầu  đọc  thầm bưu thiếp 2:

+ Bưu thiếp 2 là của ai gửi cho ai? Gửi để làm gì?

+ Bưu thiếp dùng để làm gì?

+ Hãy viết một bưu thiếp (Yêu cầu viết ngắn gọn) và ghi rõ địa chỉ.

- Yêu cầu  đọc bưu thiếp.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- Viết bưu thiếp là thể hiện sự quan tâm đến người thân. 

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà tập ghi bưu  thiếp..
	-Hát

- 3 học sinh đọc kết hợp trả lời câu hỏi.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS luyện đọc cá nhân: Bưu thiếp     Vĩnh Long,… 

- Mỗi học sinh đọc một câu.

+ Luyện đọc cá nhân.

- Tấm giấy cứng, khổ nhỏ dùng để viết thư ngắn, báo tin, chúc mừng, gửi quà…

- 1 học sinh đọc.

- Học sinh đọc trong nhóm.

- 3 nhóm cùng thi đọc bưu thiếp 2.

- Nhận xét - bình chọn.

- Học sinh đọc.

- Của cháu gửi cho ông bà.

- Để chúc mừng ông bà nhân dịp năm mới.

- Học sinh đọc thầm.

- Của ông bà gửi cho cháu để báo tin ông bà đã nhận được bưu thiếp của cháu và chúc tết cháu.

- Để chúc mừng, thăm hỏi, thông báo vắn tắt tin tức.

- Viết bưu thiếp cho ông bà.

- Vài học sinh đọc bưu thiếp.

- Lắng nghe và ghi nhớ.

- Lắng nghe và thực hiện.





LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG: DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS:

   1.KT: 

-Tìm được một số từ ngữ chỉ người trong gia đình, họ hàng ( BT1,BT2); xếp đúng từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết vào 2 nhóm họ nội, họ ngoại    ( BT3). 

-Điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn có chỗ trống ( BT4).

  2.KN:

    - KNS: Lắng nghe tích cực; tìm kiếm và xử lý thông tin; hợp tác.

*GD Quyền trẻ em: 

- Quyền được có những người thân trong gia đình, họ nội, họ ngoại.
II. Đồ dùng dạy - học:

-Viết sẵn bài tập trên bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)

- Chuyển tiết

2. Kiểm tra: (5p)

- Tìm những từ chỉ hoạt động của vật, người trong bài: Làm việc thật là vui? 

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: (30p)

HĐ 1. GT bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng:

HĐ 2. HD làm bài tập

* Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu câu làm bài.

- Gọi  HS nêu kết quả.

- Nhận xét - đánh giá.

*Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Thảo luận nhóm.

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

-  Nhận xét - đánh giá.

*Bài 3:      

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Chơi tiếp sức theo nhóm. Phát cho các nhóm  giấy, bút.

-  Nhận xét - đánh giá.

* Bài 4: 

- HD làm bài.

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

-Cuối mỗi câu ghi dấu chấm, cuối câu hỏi ghi dấu chấm hỏi.

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố dặn dò: (3p)

- Khi nào ta dùng dấu chấm? Dấu hỏi

- Nhận xét giờ học.      
	- Hát.

- Nêu: đồng hồ tích tắc, tu hú kêu, bé học bài…

- Nhận xét, đánh giá cùng GV.

- Lắng nghe và nhắc lại.

* Tìm những từ ngữ chỉ người trong gia đình, họ hàng ở câu chuyện: Sáng kiến của bé Hà.

- Bố, ông, bà, con, mẹ, cụ già, cô, chú, con cháu, cháu.

- Nhận xét.

* Kể thêm các từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết?

- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày:

- Cha mẹ, ông bà, cô chú, cậu gì, dượng, con dâu, con rể, cháu, chắt…

- Nhận xét- bổ sung.

* Xếp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà em biết?

- Thảo luận nhóm.

- Các nhóm trình bày.

- Họ nội là những người họ về đằng bố.

- Họ ngoại là những người họ về đằng mẹ.

- Các nhóm thi tiếp sức:

+ Họ nội: cụ nội, ông bà nội, bác, cô, chú.

+ Họ ngoại: Cụ ngoại, ông bà ngoại, bác, gì, cậu.

 - Nhận xét, bổ sung.

* Em chọn dấu chấm hay dấu hỏi để điền vào chỗ trống?

- Thảo luận nhóm.

- Các nhóm trình bày.

Nam nhờ chị viết thư cho ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết. Viết song thư chị hỏi:

  - Em còn muốn nhắn gì nữa không?  

Cậu bé đáp:

  - Dạ có . Chị viết hộ em vào cuối thư: “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và sai nhiều lỗi chính tả.”

- Nhận xét, đánh giá.

- HS nêu.





Môn: TOÁN


MƯỜI MỘT TRỪ ĐI MỘT SỐ
I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

   1.KT: 

- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 11 - 5, lập được bảng 11 trừ đi một số.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 11 - 5.

   2.KN: + Bài tập cần làm: Bài 1a, Bài 2, Bài 4.

          - KNS: Tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; hợp tác.

   3.TĐ:

- GD HS yêu thích môn học, tính kiên trì, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

  - 1 bó 1 chục que tính và 1 que tính rời.
 -  HS: ĐDHToán, VBT    

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1

	  1 không trừ được 5, lấy 11 trừ   

  5 bằng 6. Viết 6, nhớ 1

  1 trừ 1 bằng 0.
	
		  5

	
		  6

	

	- Trừ từ phải sang trái, ...
- HS 4 tổ thảo luận, có thể dùng que tính để tính kết quả.

- Đại diện nhóm đọc kết quả.

- Các phép trừ này đều có số bị trừ là 11.

- HS học thuộc công thức.

- Tính nhẩm.

- Không cần, vì khi ta thay đổi vị trí các số hạng trong 1 tổng thì tổng không thay đổi.

- Có thể ghi ngay 11 - 2 = 9 và11 - 9 = 2. Vì 2 và 9 là các số hạng trong phép cộng. 9 + 2 = 11.

- Làm bài và báo cáo kết quả.

- Có cùng kết quả là 5.

- Làm bài vào bảng con và trả lời câu hỏi.

- Cho đi nghĩa là bớt đi.

- Giải bài tập và trình bày lời giải. 

- HS trả lời và thực hiện theo yêu cầu.

- HS ghi nhớ thực hiện.
	



    Bài 10

                                    ÔN  BÀI HÁT: CHÚC MỪNG SINH NHẬT
I. Mục tiêu:

      1.KT: - Cho học sinh hát thuộc lời, diễn cảm.

      2.KN: - Biêt hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp 
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      3.TĐ: - Biết phân biệt nhịp 
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  và 
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 thông qua trò chơi.

                 - GD HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:


    GV: 
- Đàn, đài, đĩa nhạc.

       - Nhạc cụ gõ.

HS: - SGK, vở ghi, nhạc cụ gõ.

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định:

- Kiểm tra sĩ số: 
2. Kiểm tra:

- Gọi 1 đến 5 em  học sinh hát bài Chúc mừng sin nhật.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

3. Bài mới:

* Phần mở đầu:

Hôm nay chúng ta ôn lại  bài hát Chúc mừng sinh và tập biểu diễn.

* Phần hoạt động

	   Nội dung
	               Hoạt động thầy
	    Hoạt động trò

	+ Hoạt động 1:

Ôn bài hát Chúc mừng sinh nhật.

+ Hoạt động 2:

Tập biểu diễn

+ Hoạt động 3:

Trò chơi đoán nhịp


	- Hướng dẫn học sinh ôn lại.

- Cho học sinh nghe giai điệu của bài.

- Lấy nhịp cho học sinh ôn chú ý giữ nhịp đúng và đều.

- Cho học sinh chú ý phách mạch của

nhịp 
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Mừng  ngày  sinh     một    đoá     hoa.

                          x                               x

- Tập cho lớp hát theo các hình thức.

- Cho học sinh ôn theo nhóm.

- Giáo viên nhận xét và sửa sai cho học sinh..

- Hướng dẫn học sinh hát với tình cảm vui tươi, tốc độ vừa phải, nhịp nhàng.

- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn 1 vài động tác phụ hoạ (Giáo viên đã chuẩn bị trước)

- Mời học sinh lên bảng trình bày.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

- Giáo viên gõ mẫu nhịp 
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 và 
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- Giáo viên gõ nhịp 
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 ; 
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 để học sinh đoán và nhận xét.

- Giáo  viên hát 1 bài nhịp 
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và 1 bài nhịp 
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 để học sinh đoán bài nào là nhịp 
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 bài nào nhịp 
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.

- Giáo viên nhận xét.
	- Lớp nghe.

- Lớp nghe.

- Lớp hát theo hướng dẫn của giáo viên.

- Lớp vỗ tay vào phách mạnh.

- Lớp hát đồng thanh.

- Học sinh ôn luyện theo nhóm.

- HS thực hiện lại.

- Học sinh hát tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng thể hiện tình cảm.

- Lớp theo dõi và tập theo hướng dẫn.

- Học sinh trình bày.

- Lớp nghe.

- Học sinh nghe đoán và nhận xét.

- Học sinh nghe và đoán.




* Phần kết thúc:

4. Củng cố:

- Giáo viên đàn cho học sinh hát và biểu diễn.

- Giáo viên nhận xét giờ học.

5. Dặn dò:

- Đọc lời ca bài: Cộc cách tùng cheng.

      
Ngày soạn: 26/10/2014

Ngày giảng :Thứ  năm ngày 30 tháng 10 năm 2014.

TẬP VIẾT

Chữ hoa  H
I. Mục tiêu: 

   1.KT & KN: -  Viết đúng chữ hoa H ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Hai (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Hai sương một nắng  (3lần ) 
*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

- KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian, giao tiếp.

    3.TĐ: - GDHS yêu thích môn học rèn chữ, rèn nết người.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Chữ hoa H. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.

III. Các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

- Yêu cầu  viết bảng con: G, Góp.

- Nhận xét - đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1 GT bài: Bài hôm nay các con tập viết chữ hoa H và câu ứng dụng.

HĐ 2. HD viết chữ hoa:

* Quan sát mẫu:
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- Chữ hoa H gồm mấy nét? 

- Con có nhận xét gì về độ cao các nét?

- Viết mẫu chữ hoa H, vừa viết vừa nêu cách viết.

+Nét 1 là nét kết hợp 2 nét  cong trái và lượn sang. Nét 2 kết hợp 3 nét cơ bản: Nét khuyết ngược, khuyết xuôi và nét móc phải. Nét 3 là nét thẳng đứng.

- Yêu cầu  viết bảng con

- Nhận xét, sửa sai.

HĐ 3.  HD viết câu ư/d:

- Mở phần bảng phụ viết câu ư/d

- Yêu cầu  HS đọc câu;

- Em hiểu gì về nghĩa của câu này ?

- Nêu độ cao của các con chữ

- Vị trí dấu thanh được đặt ở đâu?

- Các con chữ cách nhau như thế nào?

* HD viết chữ “Hai” vào bảng con.

- Nhận xét- sửa sai.

Viết mẫu chữ “Hai” trên dòng kẻ  

( Bên chữ mẫu).

HĐ 4. HD viết vở tập viết: 

- Quan sát uốn nắn.

Chấm chữa bài: 

- Thu 5 - 7 vở chấm bài.

- Nhận xét bài viết.

4. Củng cố, dặn dò: 

- HD bài về nhà.

- Nhận xét tiết học.
	-Hát.

- 2 HS lên bảng viết.

- Nhận xét.

- Nhắc lại.

* Quan sát chữ mẫu.

- Chữ hoa H gồm 3 nét: 

- Cao 5 li.(6 dòng kẻ).

- Viết bảng con 2 lần.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Hai sương một nắng.

- 2, 3 HS  đọc câu ư/d.

- Nói về sự vất vả, đức tính chịu khó, chăm chỉ của người lao động 

- Chữ cái: a, ô, ư, , n, i. cao 1 li.

- Chữ cái:  g , h cao 2,5 li.

- Chữ cái: s cao 1,25 li.

- Dấu sắc đặt trên ă  ở chữ nắng, dấu nặng dưới ô.
- Các chữ cách nhau một con chữ o.

- Quan sát.

- Viết bảng con 2 lần.

 - Viết bài trong vở tập viết theo đúng mẫu chữ đã qui định.

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

- Lắng nghe và điều chỉnh.



TOÁN 

31 – 5

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

  1.KT: 

- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 31 - 5.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 - 5.

- Nhận biết giao điểm của hai đoạn thẳng.

  2.KN: + Bài tập cần làm: Bài 1 (dòng 1), Bài 2 (a, b), Bài 3, Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; hợp tác; quản lý thời gian.

   3.TĐ: 

       - GD HS yêu thích môn học, tính kiên trì, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy - học

· 3 bó 1chục que tính và 1 que tính rời.
· HS: Bộ Đ D học Toán , VBT, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)
- Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra: (5p)
- GV gọi HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:

- Gọi một HS nhẩm ngay kết quả của: 11 - 4, 11 - 6, 11 - 8

- GV nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu: Tiết toán hôm nay chúng ta học bài 31 - 5.

- GV ghi tựa bài lên bảng.

HĐ 2. Giới thiệu phép trừ: 31 - 5

 Bước 1: Nêu vấn đề.

- GV cài bó que tính và một que tính rời vào bảng gài và nêu bài toán. Cô có 31 que tính, bớt đi 5 que tính. hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

- Muốn biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì?

- Viết lên bảng 31 - 5 = ?

Bước 2: Tìm kết quả

- GV cầm 3 bó que tính và 1 que tính rời hướng dẫn HS cách làm.

- Muốn bớt 5 que tính chúng ta bớt luôn 1 que tính rời.

- Hỏi còn phải bớt bao nhiêu que tính nữa?

- Để bớt được 4 que tính nữa ta tháo rời 1 bó thành 10 que tính rồi bớt đi 4 que tính còn lại 6 que tính rời.

- Còn lại 2 bó que tính và 6 que tính rời là bao nhiêu?

- GV ghi 26 vào chỗ …: 31 - 5 = …

Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính.

- Tính từ đâu sang đâu?

- 1 có trừ được 5 không?

- Mượn 1 chục ở hàng chục, 1 chục là 10, 10 với 1 là 11, 11 trừ 5 bằng 6, viết 6. 3 chục cho mượn 1, hay 3 - 1 là 2, viết 2

- Nhắc lại hoàn chỉnh cách tính.

HĐ 3. Luyện tập - thực hành.

Bài 1: (bỏ hàng dưới) Yêu cầu HS tự làm 5 phép tính đầu vào vở.

- Nhận xét và cho điểm HS

Bài 2: - Bài toán yêu cầu gì?

- Muốn tìm hiệu ta phải làm như thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào bảng con

- Gọi 3 HS lên bảng làm, mỗi HS một phép tính và nêu cách đặt tính và tính

- Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài vào vở.

- Gọi 1 HS lên làm bài vào bảng phụ

- Gọi 1 HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn

- GV nhận xét

Bài 4:

 - Gọi 1 HS đọc câu hỏi

- Yêu cầu HS trả lời.

- Yêu cầu nhiều HS nhắc lại câu trả lời.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
- GV nêu câu hỏi hệ thống bài.

- Hướng dẫn HS về nhà xem lại bài. Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết Toán kế sau: 51 - 15. Nhận xét tiết học
	- HS hát; tự soạn các học cụ cần thiết.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe. Nhắc lại bài toán và tự phân tích bài toán.

- Thực hiện phép trừ: 31 - 5.

- HS lấy que tính để trên bàn.

- HS thao tác trên que tính.

- Bớt đi một que tính rời.

- Bớt 4 que nữa vì 4 + 1 = 5

- Tháo 1 bó và tiếp tục bớt 4 que  tính.

- 

31

    Viết 31 rồi viết 5 thẳng cột với 1.    

    Viết dấu trừ và kẻ vạch ngang. 

    1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5  

     bằng 6, viết 6 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng  

     2 viết 2
  5

26

- Tính từ phải sang trái.

- 1 không trừ được 5.

- Nhắc lại.

- Làm bài. Chữa bài. Nêu cách tính cụ thể của một vài phép tính.

- Đặt tính rồi tính hiệu

- Lấy số bị trừ trừ đi số trừ

   - 

51

   - 

21

   - 

71

  4

  6

  8

47

15

63

- HS tự sửa bài

Tóm tắt

Có: 51 quả trứng

Lấy đi: 6 quả trứng

Còn lại: … quả trứng?

Giải.

Số quả trứng còn là: 51 - 6 = 45 (quả )

      Đáp số: 45 quả trứng. 

- HS tự sửa bài.

- Đọc câu hỏi.

- Đoạn AB cắt đoạn CD tại điểm O.

- Nhắc lại, HS trả lời và thực hiện theo yêu cầu.

- HS ghi nhớ thực hiện.

- Lắng nghe và nhắc lại.



KỂ CHUYỆN

SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

I. Mục tiêu:

1.KT: 

- Dựa vào các ý cho trước, kể lại được từng đoạn câu chuyện  Sáng kiến của bé Hà. 

+Học sinh  khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện.

2.KN: - KNS: Thể hiện sự tự tin; giao tiếp; thể hiện sự cảm thông.

        3.TĐ: -  Bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp, trau dồi hứng thú đọc và kể chuyện, đem lại niềm vui tuổi thơ trong hoạt động học tập.   

II. Đồ dùng dạy - học:

GV: Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa.

HS: SGK

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. (1p)
- Chuyển tiết. 

2. Kiểm tra.(5p)
- Kể chuyện theo tranh

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới (30p)
HĐ 1. Giới thiệu: 
-Trong giờ Kể chuyện tuần 10, các em sẽ dựa vào các gợi ý để kể lại từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện Sáng kiến của bé Hà.

HĐ 2.  Kể lại từng đoạn truyện

-Tiến hành tương tự như các tiết kể chuyện trước đã giới thiệu.

- Lưu ý: Khi HS kể GV có thể đặt câu hỏi gợi ý cho các em.

Đoạn 1:

-Bé Hà được mọi người coi là gì? Vì sao?

-Lần này bé Hà đưa ra sáng kiến gì?

-Tại sao bé Hà đưa ra sáng kiến ấy?

-Hai bố con bàn nhau lấy ngày nào  làm ngày lễ của ông bà? Vì sao?

Đoạn 2:

-Khi ngày lập đông đến gần, bé Hà đã chọn được quà để tặng ông bà chưa?

-Khi đó ai đã giúp bé chọn quà cho ông bà?

Đoạn 3:

-Đến ngày lập đông những ai đã về thăm ông bà? 

-Bé Hà đã tặng ông bà cái gì? Thái độ của ông bà đối với món quà của bé ra sao?

HĐ 3. Kể lại toàn bộ nội dung truyện.

- GV chọn 1 trong 2 hình thức sau rồi cho HS thi kể lại truyện.

+ Kể nối tiếp.

- Yêu cầu  Học sinh  khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2).

d. Củng cố, dặn  dò (3p)
- Gọi nêu ý nghĩa của câu chuyện? 
- Tổng kết giờ học.

-Dặn dò HS về nhà kể lại truyện cho người thân nghe. Chuẩn bị bài sau.
	- Hát.

- Hằng ngày mẹ vẫn đưa Tuấn đi học. Hôm nay, chẳng may mẹ bị ốm phải nằm ở nhà. Tuấn rót nước mời mẹ uống. Tuấn tự đi bộ đến trường.

- Bé Hà được coi là 1 cây sáng kiến vì bé luôn đưa ra nhiều sáng kiến.

- Bé muốn chọn 1 ngày làm ngày lễ của ông bà.

- Vì bé thấy mọi người trong nhà đều có ngày lễ của mình. Bé thì có ngày 1/6. Bố có ngày 1/5. Mẹ có ngày 8/3. Còn ông bà thì chưa có ngày nào cả.

- 2 bố con bé Hà chọn ngày lập đông. Vì khi trời bắt đầu rét mọi người cần chú ý lo cho sức khoẻ của các cụ già.

- Bé vẫn chưa chọn được quà tặng ông bà cho dù bé phải suy nghĩ mãi. 

- Bố đã giúp bé chọn quà cho ông bà.

- Đến ngày lập đông các cô chú… đều về thăm ông bà và tặng ông bà nhiều quà. 

- Bé tặng ông bà chùm điểm mười. Ơng nói rằng, ông thích nhất món quà của bé.

- Các nhóm, mỗi nhóm 3 em, thi kể nối tiếp. Nhóm nào kể hay, sáng tạo nhất là nhóm thắng cuộc.

- Các nhóm mỗi nhóm 5 em, thi kể lại chuyện.

-Học sinh  khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT2).

- Thể hiện lòng kính yêu, quan tâm tới ông bà.

- Lắng nghe và thực hiện.





Ngày soạn: 27 /10/2014

Ngày giảng :Thứ  sáu ngày 31 tháng 10 năm 2014

CHÍNH TẢ (nghe - viết)

ÔNG VÀ CHÁU

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS:

       1.KT & KN:

- Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng 2 khổ thơ.

· Làm đúng BT2; BT(3) a / b 

2.KN:

 - KNS: Lắng nghe tích cực; hợp tác; quản lý thời gian.

       3.TĐ:

         - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3 vào bảng phụ.

- Bảng con, vở ghi

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1, Ổn định tổ chức: (1p)
- Kiemr tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra: (5p)
- Đọc cho HS viết các từ: nghỉ ngơi,      lo nghĩ, nghỉ học.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD nghe viết.

- GV Đọc đoạn viết.

- Có đúng cậu bé trong bài thơ thắng được ông của mình không?

- Tìm các dấu hai chấm, ngoặc kép trong bài.

* HD viết từ khó:

- Yêu cầu HS viết từ khó, dễ lẫn: vật, keo, chiều,…  

- Nhận xét - sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn viết.

- Lưu ý cách trình bày, quy tắc viết hoa.

-Đọc từng dòng.

- GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết của HS.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Chấm, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài chấm điểm.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 4. HD làm bài tập:
* Bài 2:

- Nêu ghi nhớ.

- Yêu cầu  thảo luận nhóm đôi.

* Bài 3:
- Yêu cầu  làm bài- chữa bài.

- Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Nhắc lại qui tắc chính tả.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- 2 HS lên bảng viết - cả lớp viết b/c.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá. 

- Nhắc lại.

- Lắng nghe -1 học sinh đọc lại.

- HS nêu:…

- Chữ đầu của mỗi bộ phận tên riêng.,..

- HS viết bảng lớp, bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe và đọc thầm theo.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe viết bài.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c/k?

- Nêu.

- Các nhóm thi đua nêu:

+ c: cây, cam, cười, cuội, cước, cõng, cong, còn…

+ k: kiên, kiến, kéo, kẹo, kính, kể…

- Nhận xét. 

* Điền vào chỗ trống:

a. n hay l?

 - Lên non mới biết non cao.

   Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b. ~ hay ?

- Dạy bảo, cơn bão, lặng lẽ, số lẻ, mạnh mẽ, sứt mẻ, áo vải, vương vãi.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và nhắc lại.

- Lắng nghe và thực hiện.



TẬP LÀM VĂN


KỂ VỀ NGƯỜI THÂN
I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

1.KT: 

-  Biết kể về ông bà hoặc người thân, dựa theo câu hỏi gợi ý ( BT1).

-  Viết được đoạn văn ngắn từ 3 đên 5 câu về ông bà hoặc người thân (BT2).
2.KN: - KNS: giao tiếp; thể hiện sự tự tin; tư duy sáng tạo; hợp tác.

3.TĐ: GDBVMT: GD HS có tình cảm với những người trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy - học:
1.Giáo viên : Tranh minh họa Bài 1 trong SGK.

2. Học sinh : Sách Tiếng việt, vở ghi.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.(1p)
- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)
-Nhận xét bài kiểm tra giữa học kì 1.

3. Dạy bài mới : (30p)
- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.
a. Hoạt động 1 : Làm bài tập.

Bài 1 : 
- Đề yêu cầu gì ?

- Gọi 1 em làm mẫu, hỏi từng câu.

- GV theo dõi giúp đỡ các nhóm làm việc.

- GV nhận xét chọn người kể tự nhiên hay nhất.

Bài 2:
- Bài yêu cầu gì ?

- Giáo viên nhắc nhở: Cần viết rõ ràng, dùng từ, đặt câu cho đúng. Viết xong phải đọc lại bài, phát hiện và sửa sai.

- Nhận xét, chấm điểm
4.Củng cố, dặn dò: (3p)
- Hôm nay học bài gì ?

- Dặn dò: Tập kể lại và biết viết thành bài văn viết ngắn gọn.

- Nhận xét tiết học.
	-Theo dõi.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-1 em đọc yêu cầu.

-Một số HS trả lời.

-1 em giỏi kể mẫu trước lớp.

-HS kể trong nhóm

-Đại diện các nhóm lên thi kể.

-Bà em năm nay đã 60 tuổi nhưng tóc bà vẫn còn đen. Trước khi nghỉ hưu bà là cô giáo dạy ở trường Tiểu học. Bà rất yêu nghề dạy học và yêu thương học sinh. Em rất yêu bà vì bà hiền hậu và rất chiều chuộng em. Có gì ngon bà cũng phần cho em. Em làm điều gì sai, bà không mắng mà bảo ban rất nhẹ nhàng.

-Nhận xét bạn kể.

- HS nêu…

-Làm bài viết.

-Cả lớp làm bài viết.

-1 em giỏi đọc lại bài viết của mình.
-Kể về người thân.

-Tập kể lại chuyện, tập viết bài.



Môn: TOÁN


51 – 15

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

1.KT: 

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 51 - 15.

- Vẽ được hình tam giác theo mẫu (vẽ trên giấy kẻ ô li)

2.KN: + Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2, 3), Bài 2 (a, b), Bài 4.

- KNS: Lắng nghe tích cực; tư duy sáng tạo; hợp tác; quản lý thời gian.

3.TĐ:  - GD HS yêu thích môn học và tính cẩn thận, kiên trì.
II. Đồ dùng dạy - học

- GV + HS Bộ Đ DH Toán.VBT.Trình chiếu Bài tập 1
III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức (1p)
- Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng học tập.

2. Kiểm tra: (5p)
- GV gọi HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau: 
HS 1. đặt tính rồi tính: 71 - 6; 41 - 5.

- Nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính:

 71 - 6.

HS 2. Tìm x. x + 7 = 51.

Nêu cách thực hiện phép tính. 51 - 7. 

 - GV nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới (30p)
HĐ 1. Giới thiệu: 
- Trong tiết toán hôm nay cô cùng các em học bài 51 - 15

- GV ghi tựa bài lên bảng.

HĐ 2. Giới thiệu phép trừ 51 - 15. 
 - GV gài vào bảng gài 51 thẻ que tính

- Cô có bao nhiêu que tính?

- Nêu bài toán: có 51 que tính, bớt 15 que tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính?

- Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm thế nào?

Bước 2. Tìm kết quả.

- Yêu cầu HS lấy 5 que tính và 1 que tính rời.

- Yêu cầu 2 em ngồi cạnh nhau thảo luận để tìm cách bớt đi 15 que tính và nêu kết quả.

- Yêu cầu HS nêu kết quả.

- Có bao nhiêu que tính?

- Bớt bao nhiêu que tính?

- 15 que tính gồm mấy chục và mấy que tính?

- 51 que tính bớt 15 que tính còn lại bao nhiêu que tính?

- Vậy 51 trừ 15 bằng bao nhiêu.

Bước 3. Đặt tính và thực hiện tính.

- Gọi 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính.

- Em thực hiện tính như thế nào?

- Yêu cầu 1 số HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính.

HĐ 3. Luyện tập thực hành.

Bài 1. Bài toán yêu cầu gì?

- Cho HS làm bảng con. Gọi 2 HS lên bảng làm bài, và nêu cách tính.

- Gọi 2 HS lần lượt nhận xét bài của bạn.

Bài 2. (bỏ c) Bài toán yêu cầu gì?

- Phát phiếu cho HS làm bài trong phiếu

- Gọi 1 HS làm bài bảng phụ

- GV thu 1 số phiếu chấm và gọi HS nhận xét bài trên bảng của bạn.

Bài 4. Bài toán yêu cầu gì?

- GV vẽ mẫu lên bảng và hỏi mẫu vẽ hình gì?

- Muốn vẽ được hình tam giác ta phải nối mấy điểm với nhau?

- Yêu cầu HS tự vẽ hình. 

4. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 51 - 15.

- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị cho tiết  sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS hát; tự soạn các học cụ cần thiết.

- HS thực hiện theo yêu cầu. 

 - HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS nhắc lại tựa bài. 

- Có 51 que tính

- Nghe. Nhắc lại bài toán. Tự phân tích đề.

- Thực hiện phép trừ 51 - 15.

- Lấy que tính và nói có 51 que tính

- Thao tác với que tính và trả lời, còn 36 que tính.
- còn 36 que tính.

- Có 51 que tính.
- Bớt 15 que tính.
- Gồm 1 chục và 5 que tính rời.
- Còn lại 36 que tính

- 51 trừ 15 bằng 36.

- 1 HS thực hiện.
- HS nêu.

- Nhắc lại theo yêu cầu.

- Tính.

- HS làm bảng con theo yêu cầu.
- HS nhận xét bài của bạn.

- Đặt tính rồi tính hiệu.
- HS làm bài vào phiếu bài tập.

- HS nhận xét đúng / sai và tự sửa bài.

- Vẽ hình theo mẫu.

- Vẽ hình tam giác.

- Nối 3 điểm với nhau.
- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra lẫn nhau. 

- HS trả lời và thực hiện theo yêu cầu.

- HS ghi nhớ và thực hiện.



Đã kiểm tra ,…/ 10 /2014
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Lê Hải Luyến

TUẦN 11

Ngày soạn: 31/10/2014

Ngày giảng :Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2014

TẬP ĐỌC

BÀ CHÁU 
I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, học sinh:
     1.KT: 

-Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhàng.

-Hiểu ND: Ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng bạc, châu báu. ( trả lời được các CH 1,2,3, 5,) +  Học sinh khá, giỏi trả lời được CH 4.

    2.KN:

 - KNS: Xác định giá trị; tự nhận thức về bản thân; thể hiện sự cảm thông; giải quyết vấn đề.

     3.TĐ: 

 + GDBVMT: - GD tình cảm đẹp đẽ đối với  ông bà và những người thân trong gia đình.

.

    *GD Quyền trẻ em: 

- Quyền được ông bà, cha mẹ quan tâm, chăm sóc.

- Bổn phận phải biết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.  
II. Đồ dùng dạy - học:

GV: Tranh minh hoạ SGK.

HS: Xem bài trước.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1P)

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra(5p)
- Cho 3 HS đọc bài “Bưu thiếp” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
-GV nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới : (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Dùng tranh để giới thiệu: Yêu cầu HS quan sát tranh, GV nêu: truyện đọc bag cháu mở đầu tuần 11 nói về tình yêu bà rất cảm động của hai bạn nhỏ: đối với hai bạn, tình bà cháu quý hơn vàng bạc, quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Các em hãy đọc truyện để biết điều đó.

HĐ 2. HD Luyện đọc 

- Giáo viên đọc mẫu lần 1. 

- HD HS đọc từ khó.

+ ghi bảng: vất vả, giàu sang, sung sướng,…

+ HS đọc nối tiếp theo câu.

- HD HS chia đoạn.

- HD đọc từng đoạn, kết hợp giảng nghĩa từ:

+ HD đọc câu khó.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

+ Giải nghĩa từ:

- Yêu cầu HS đọc đoạn lần 2.

- Yêu cầu HS đọc trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

-Cả lớp đồng thanh toàn bài.

- Yêu cầu 1 HS đọc toàn bài.
	- HS hát.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi, đọc thầm theo.

-HS đọc từ khó cá nhân.

-Đọc nối tiếp theo câu.

- HS chia đoạn.

- Đọc cá nhân, đồng thanh.

-HS đọc theo đoạn lần 1.

-Đọc, giải nghĩa từ.

-HS đọc theo đoạn lần 2.

-HS trong nhóm đọc với nhau.

-Đại diện nhóm thi đọc.

- Đọc đồng thanh.

- Lớp lắng nghe.


    Tiết 2

	HĐ 3. HD Tìm hiểu bài (30p)

-Yêu cầu HS đọc thầm từng đoạn, kết hợp trả lời câu hỏi.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

HĐ 4. HD Luyện đọc lại

- GV đọc lại toàn bài.

- Gợi ý HS nêu cách đọc từng đoạn, bài.

- HD HS đọc từng đoạn trong bài.

-Cho HS đọc từng đoạn trong bài.

- Tổ chức cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

-Nhận xét tuyên dương.

4.Củng cố, dặn dò: (3p)

- Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Đọc bài ở nhà, xem trước bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	-HS đọc thầm từng đoạn,  bài kết hợp thảo luận để trả lời câu hỏi.

- nêu nội dung bài.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Nêu cahcs đọc từng đoạn, bài.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS  đọc theo nhóm.

- HS thi đọc từng đoạn trong bài.

- Lắng nghe và điều chỉnh.
- Ca ngợi tình cảm của bà cháu quý hơn vàng, bạc, châu báu.





Môn: TOÁN


LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

1.KT: 

- Thuộc bảng 11 trừ đi một số.

- Thực hiện được phép trừ dạng 51 - 15.

2.KN: 

- Biết tìm số hạng của một tổng.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 31 - 5

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 2), Bài 3 (a, b), Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; hợp tác.

    3.TĐ:

- GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập và t/h Toán.
II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ viết sẵn nội dung tóm tắt bài tập 4.

- HS: VBT, Bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. (1p)

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra (5p)

- Gọi hai HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau

-

61

- 

91

-

81

34

49

55

+ HS 1: Tính:

+ HS 2: tìm x:

25 + x = 47


x + 61 = 86

- Gọi hai HS nhận xét bài trên bảng của bạn

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Trong tiết học toán hôm nay, chúng ta cùng ôn tập và củng cố lại kiến thức về giải toán. 51- 15 qua tiết luyện tập này

HĐ 2. Luyện tập thực hành

Bài 1:

- Bài toán yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào vở bài tập.

- Gọi HS chữa bài. Nhận xét, đánh giá.

Bài 2: (bỏ cột 3)

- Bài toán yêu cầu gì?

- Khi đặt tính ta phải chú ý điều gì?

- Gọi ba HS lên bảng làm bài. Mỗi HS làm hai con tính. Cả lớp làm bài vào vở bài tập

- Yêu cầu HS nêu rõ cách đặt tính và thực hiện các phép tính của mình.

- Yêu cầu lớp nhận xét.

Bài 3:

- Bài toán yêu cầu gì?

- Muốn tìm số hạng trong một tổng ta làm như thế nào?

- Cho HS làm vở

- Gọi lần lượt 3 HS đọc bài làm của mình

Bài 4:

- Gọi 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.

- Gọi 1 HS lên bảng tóm tắt

- Hỏi bán đi nghĩa là như thế nào?

- Muốn biết còn lại bao nhiêu kg ta phải thực hiện phép tính gì? Các em suy nghĩ và làm bài vào vở.

- Gọi 1 HS lên làm bài vào bảng phụ

- GV nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò (3p)

- Nếu còn thời gian, tổ chức cho HS chuẩn bị một số mảnh bìa hoặc các số có hai chữ số chẳng hạn: 71- 5 ; 11- 6 ; 24 ; 48

- Cách chơi: Chọn 2 đội chơi.

*Khi vào cuộc chơi, GV hô to một số là kết quả của một trong các phép tính được ghi trong các hạt gạo, chẳng hạn “sáu mươi sáu” (hoặc hô một phép tính có kết quả là số ghi trên hạt gạo chẳng hạn “31- 7”). 

- Hoàn thành các bài tập ở nhà., xem trước bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Chuẩn bị đồ dùng phục vụ môn học.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Nhận xét, bổ sung (nếu có).

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Tính nhẩm.

- HS làm bài sau đó nối tíêp nhau (theo bàn hoặc tổ) đọc kết quả từng phép tính.

- Đặt tính rồi tính.

- Phải chú ý sao cho đơn vị viết thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục

- Làm bài cá nhân sau đó nhận xét bài bạn trên bảng về đặt tính và thực hiện phép tính.

- 3 HS lần lượt trả lời.

- Tìm x.
- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- HS làm bài.

- HS tự sửa bài.

- 1 HS đọc đề bài.

Tóm tắt

Có: 51 kg

Bán: 26 kg

Còn lại: …….. kg

- Bán đi nghĩa là bớt đi, lấy đi.

Bài giải:

Số kg táo còn lại là:

 51- 26 = 25 (kg)

                                         Đáp số: 25 kg

- HS nhận xét đúng /sai và tự sửa bài.

- Mỗi đội chọn 5 chú kiến, các đội chọn tên cho đội mình (kiến vàng, kiến đen)

Sau khi GV dứt tiếng hô, mỗi bạn cử một bạn kiến lên tìm mồi, nếu tìm đúng thì được tha mồi về tổ. Kết thúc cuộc chơi, đội nào tha đuợc nhiều mồi hơn là thắng cuộc.

- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 01/11/2014

Ngày giảng :Thứ  ba ngày 4 tháng 11 năm 2014

 CHÍNH TẢ (Tập chép)

BÀ CHÁU

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS:

1.KT và KN:

      - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn trích trong bài Bà cháu.

· Làm đúng BT2; BT(3); BT4 a /b. 

· KNS: Lắng nghe tích cực; tự nhận thức; hợp tác; quản lý thời gian.

   3.TĐ:

       - GD học sinh có ý thức rèn chữ,  giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2, 3.

-HS:  Bút dạ, giấy.BC Vở chính tả.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: (1p)

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2, Kiểm tra : (5p)

- Đọc các từ cho HS viết: lên non, cơn bão, lặng lẽ, manh mẽ.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: (30p)

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS tập chép.

* Đọc đoạn viết.

*. HDHS tìm hiểu đoạn tập chép.

- Hãy tìm lời nói của hai anh em trong bài chính tả?

- Lời nói ấy được viết với dấu câu nào?

* HD viết từ khó:

- Yêu cầu HS từ khó: màu nhiệm, ruộng vườn, móm mém, dang tay.            

- Nhận xét, sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn viết.

- Lưu ý cách trình bày, quy tắc viết hoa,…

- Yêu cầu  viết bài.

- GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết của HS.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm

* Chấm, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài chấm điểm.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 

- Yêu cầu  thảo luận nhóm.

- Phát giấy bút cho các nhóm.

* Bài 3: 

+  Em có nhận xét gì  qua bài tập trên.

-Trước những chữ cái nào, con chỉ viết gh mà không viết g.

-Trước những chữ cái nào, con chỉ viết g mà không viết gh.

- Như vậy qui tắc c/t: gh + i, e, ê. Còn g ghép được tất cả các chữ cái còn lại.

* Bài 4: 
- Yêu cầu  làm bài- chữa bài.

- Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét - đánh giá.

4, Củng cố, dặn dò: (3p)

- Nhắc lại qui tắc chính tả.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- 2 HS lên bảng viết - cả lớp viết b/c.

- Nhận xét, điều chỉnh (nếu có).

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

-… “chúng cháu chỉ cần bà sống lại.”

- Được viết trong ngoặc kép, viết sau dấu hai chấm.

-  Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nhìn chép bài.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và sửa sai.

* Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào các ô trống trong bảng dưới đây:

 - 3 nhóm thi đua.

  i

 ê

 e

 ư

 ơ

 a

 u

 ô

 o

 g

gừ

gờ

gở

ga,

gà,

gả.

gạ

gù

gồ

gô

gò

gõ

 gh

ghi

ghì

ghê

ghế

ghe

ghè,

ghé,

ghẻ

- Nhận xét- bình chọn. 

- Nêu

- Đọc cả nhóm, đồng thanh.

* Điền vào chỗ trống:

a. s hay x ?

 - nước sôi, ăn xôi, cây xoan, siêng năng.

b. ươn hay ương?

- vươn vai, vương vãi, bay lượn, số lượng.

- Nhận xét.

- Lắng nghe và ghi nhớ.

- Lắng nghe và thực hiện.



TOÁN


12 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 12 – 8

I. Mục tiêu

Ở tiết học này, HS:

    1.KT: 

- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12 - 8, lập được bảng 12 trừ đi một số.

     2.KN: 

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 12 - 8.

+ Bài tập cần làm: Bài 1a, Bài 2, Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; tư duy lô gic; hợp tác; quản lý thời gian. 

    3.TĐ:

- GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập, t/h Toán và vào trong cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy - học:

· GV: Bộ Đ D học Toán.Bảng phụ HDLBT

· HS: VBT, Bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức. (1p)

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.(5p)

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện bài tập 3a, b. Mỗi em một phép tính.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới. (30p)

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Trong giờ học toán hôm nay chúng ta cùng học về cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 12- 8, lập và học thuộc lòng các công thức 12 trừ đi một số. Sau đó, áp dụng để giải các bài tập có liên quan.

HĐ 2. HD thực hiện phép trừ 12- 8

Bước 1: Nêu vấn đề

- Có 12 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

- Muốn biết còn lại bao nhiêu que tính ta làm thế nào?

- Viết lên bảng: 12- 8

Bước 2: Đi tìm kết quả

- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả và thông báo lại

- Yêu cầu HS nêu cách bớt

- 12 que tính bớt 8 que tính còn lại mấy que tính?

- Vậy 12 trừ 8 bằng bao nhiêu?

Bước 3: Đặt tính và thực hiên phép tính

- Yêu cầu một HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính

- Yêu cầu một vài HS khác nhắc lại.

HĐ 3. Lập bảng công thức: 12 trừ đi một số

- Cho HS sử dụng que tính tìm kết quả các phép tính trong phần bài học. Yêu cầu học sinh thông báo kết quả và ghi lên bảng.

- Xóa dần bảng công thức 12 trừ đi một số cho HS học thuộc

HĐ 4. Luyện tập - thực hành

Bài 1: phần (a)

- Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả phần a.

- Gọi HS đọc chữa bài.

- Yêu cầu HS giải thích vì sao kết quả 3+9 và 9+3 bằng nhau.

- Yêu cầu giải thích vì sao khi biết 9+3 = 12 có thể ghi ngay kết quả của 12- 3 và 12- 9 mà không cần tính.

- Yêu cầu HS làm tiếp phần b (bỏ cột cuối)

- Yêu cầu giải thích vì sao 12- 2- 7 có kết quả bằng 12- 9

- Nhận xét và cho điểm HS

Bài 2:

- Yêu cầu HS tự làm bài

Bài 4:

- Gọi HS đọc đề bài

- Hỏi: Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu tìm gì?

- Mời 1 HS lên bảng tóm tắt và giải, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò (3p)

- Yêu cầu HS đọc lại bảng các công thức 12 trừ đi một số.

- Dặn dò HS về nhà học thuộc bảng công thức trong bài.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe và nhắc lại bài toán

- Thực hiện phép trừ: 12- 8

- Thao tác trên que tính. Trả lời: 12 que tính, bớt 8 que tính, còn lại 4 que tính.

- Đầu tiên bớt 2 que tính. Sau đó tháo bó que tính và bớt đi 6 que nữa (Vì 2+6 = 8). Vậy còn lại 4 que tính

- Còn lại 4 que tính

- 12 trừ 8 bằng 4

    -

12

  8

  4

- Viết 12 rồi viết 8 xuống dưới thẳng cột với 2. Viết dấu - và kẻ vạch ngang, 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 thẳng cột đơn vị.

- Thực hiện.

- Thao tác trên que tính, tìm kết quả và ghi vào bài học. Nối tiếp nhau thông báo kết quả của từng phép tính.

- Học thuộc lòng bảng công thức 12 trừ đi một số.

- Làm bài vào vở bài tập.

- Đọc chữa bài. Cả lớp tự kiểm tra bài mình.

- Vì khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

- Vì khi lấy tổng trừ đi số hạng này sẽ được số hạng kia. 9 và 3 là các số hạng, 12 là tổng trong phép cộng 9+3 = 12

- Cả lớp làm bài sau đó 1 HS đọc chữa bài cho cả lớp kiểm tra.

- Vì 12 = 12 và 9 = 2+7

- HS làm bài, hai em ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

- Đọc đề

- Có 12 quyển vở, 6 quyển bìa đỏ.

- Tìm số vở có bìa xanh

Tóm tắt

Xanh và đỏ: 12 quyển

            Đỏ:  6 quyển

Xanh: ….. quyển?

Bài giải

Số quyển vở có bìa xanh là:

12- 6 = 6 (quyển)

      Đáp số: 6 quyển

- Thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.



 Ngày soạn: 01/11/2014

Ngày giảng :Thứ tư ngày 5  tháng  11  năm 2014

TẬP ĐỌC


CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM 

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, học sinh:
   1.KT & KN: 

- Biết nghỉ hơi sau các dấu câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi.

- Hiểu ND: Tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ ông của 2 mẹ con bạn nhỏ (trả lời được CH 1,2,3 ) + Học sinh khá, giỏi trả lời được CH4. 

- KNS: Tự nhận thức bản thân; thể hiện sự cảm thông; hợp tác; lắng nghe tích cực.

  3.TĐ: + GDBVMT: Tình cảm ông và cháu …..
           *GD Quyền trẻ em: Quyền được có ông bà quan tâm, chăm sóc.

 - Bổn phận phải biết kính trọng, biết ơn ông bà..   
II. Đồ dùng dạy - học:

· GV: Tranh minh hoạ SGK.BPHDLĐ từ và câu dài

· HS: Xem bài trước.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.
2.Kiểm tra: (5p)
- Cho 3 HS đọc bài “Bà cháu” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới :
HĐ 1. Giới thiệu bài:

 Dùng tranh để giới thiệu, nêu: Xoài là một loại cây có quả rất thơm ngon, được trồng nhiều ở miền Nam. Các em hãy đọc bài Cây xoài của ông em đẻ xem cây xoài trong bài văn này có gì đặc biệt nhé.

HĐ 2. HD Luyện đọc 

- Giáo viên đọc mẫu lần 1. 

- HDHS đọc từ khó.

+ HS đọc nối tiếp câu.

- Gợi ý HS chia đoạn.

+ HD HS đọc câu khó trong đoạn.

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.

 - HDHS đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ.

+ Yêu cầu HS đọc chú giải

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2  

- Đọc đoạn trong nhóm.

-Thi đọc giữa các nhóm.

- Yêu cầu đọc toàn bài.

HĐ 3. HD Tìm hiểu bài.
-GV đính tranh.

-Yêu cầu HS đọc thầm từng đoạn,  cả bài, kết hợpthảo luận để trả lời câu hỏi trong SGK.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

* GD Quyền trẻ em: 

  - Bạn nhỏ nghĩ như vậy vì mỗi khi nhìn thứ quả đó, bạn nhỏ lại nhớ ông,bạn thấy yêu quý cả sự vật trong môi trường đã gợi ra hình ảnh người thân.
HĐ 4.  HD luyện đọc lại

- GV đọc bài lần 2.

-Gợi ý HS nêu cách đọc từng đoạn trong bài.

- HS luyện đọc cá nhân, nhóm.

-Cho HS thi đọc đoạn giữa các nhóm.

-Nhận xét, tuyên dương.

4.Củng cố, dặn dò(3p)

-Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Nhận xét tiết  học.
	- Hát.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi và đọc thầm theo.

-HS đọc từ khó cá nhân.

- Đọc nối tiếp theo câu.

- HS chia đoạn.

-Đọc cá nhân, đồng thanh.

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.

-Đọc, giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.

-HS trong nhóm đọc với nhau.

-Đại diện nhóm thi đọc.

- 1 HS đọc.

-HS đọc thầm từng đoạn,  cả bài, kết hợpthảo luận để trả lời câu hỏi trong SGK.

-HS trả lời.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS nêu cách đọc từng đoạn trong bài.

- HS luyện đọc theo đoạn cá nhân, nhóm.

-4 nhóm thi đọc.

- Tình cảm thương nhớ của hai mẹ con đối với người ông đã mất,…


Môn: TOÁN

Tiết 53   
Bài:  32 – 8

I. Mục tiêu

Ở tiết học này, HS:

    1.KT& KN: 

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 - 8.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 32 - 8.

- Biết tìm số hạng của một tổng.

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (dòng 1), Bài 2 (a, b), Bài 3, Bài 4.

    3.TĐ: 

- GDHS tính cẩn thận khi làm bài, rèn kĩ năng làm bài.
II. Đồ dùng dạy - học:


- Que tính.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.(5p)

- Gọi 3 HS đọc thuộc lòng bảng trừ 12 trừ đi một số

- Nhận xét và cho điểm HS

2. Bài mới.

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Tiết toán hôm nay chúng ta sẽ học về phép trừ có nhớ dạng 32 - 8.

HĐ 2. Giới thiệu phép trừ:  32 - 8.

Bước 1. Nêu vấn đề.

Nêu: Có 32 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

+Để biết được còn lại bao nhiêu que tính ta làm như thế nào?

- Viết lên bảng 32 - 8 = ?

*Bước 2. Tìm kết quả.

Để biết được 32 que tính, bớt đi 8 que tính còn bao nhiêu que tính, các em lấy que tính và tính xem còn bao nhiêu que tính?

+Còn bao nhiêu que tính?

+Em làm như thế nào để còn lại 24 que tính?

+Vậy 32 que tính bớt 8 que tính còn lại bao nhiêu que tính?

+ 32 trừ 8 bằng bao nhiêu?

- GV ghi 24 vào phép tính 32 - 8 = 24.

*Bước 3. Đặt tính và thực hiện tính.

- Gọi 1 HS nêu cách đặt tính - GV viết bảng.

+Tính từ đâu đến đâu? Nêu cách tính.

- Gọi nhiều HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính.

HĐ 3. Luyện tập - thực hành.

Bài 1: (bỏ hàng dưới)

Nêu yêu cầu của bài.

- HS làm 5 phép tính đầu vào vở. Gọi 2 HS lên bảng học bài.

- Nêu cách thực hiện phép tính: 52 - 9;

 42 - 6.

- Gọi 2 HS nhận xét bài 2 bạn trên bảng.

Bài 2.
- Nêu yêu cầu của bài.

+Để tính được hiệu ta làm thế nào?

- Gọi 3 HS lên bảng làm - cả lớp làm vào vở.

- Gọi HS nhận xét lần lượt bài của 3 bạn trên bảng.

- Yêu cầu 3 HS lên bảng nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình.

Bài 3. 

- Gọi 1 HS đọc đề bài

+Cho đi nghĩa là thế nào?

- Yêu cầu HS tự ghi tóm tắt và giải.

Bài 4. 

- Bài 4 yêu cầu gì?

+ x là gì trong phép tính của bài.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

- 2 HS nhận xét bài làm của bạn

4. Củng cố, dặn dò.(3p)

- Gọi 3 HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính 32 - 8

- Về nhà làm tiếp 5 phép tính hàng dưới của bài tập 1.

- Nhận xét tiết học. 
	- Hát.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe và nhắc lại đề toán.

+Chúng ta phải thực hiện phép trừ:

 32 - 8.

- Thảo luận theo cặp, thao tác trên que tính.

+Còn lại 24 que tính.

+Có 3 bó que tính và 2 que tính rời. Đầu tiên bớt 2 que tính rời, sau đó tháo 1 bó thành 10 que tính rời và bớt tiếp 6 que tính nữa. Còn lại 2 bó que tính và 4 que tính rời là 24 que tính.

+32 trừ 8 bằng 24

    -

32

  8

24

- Trước tiên viết 32, viết 8 xuống thẳng cột dưới 2. Viết dấu trừ (-) và kẻ vạch ngang.

+Tính từ phải sang trái. 2 không trừ được 8 lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2.

- HS thực hiện.

- Tính kết quả các phép trừ.

- Làm bài cá nhân.

- HS tự sửa bài.

- Đọc đề.

+Ta lấy số bị trừ, trừ đi số trừ

- Nhận xét từng bài cả về cách đặt tính và thực hiện phép tính

- Đọc đề bài.

- Nghĩa là bớt đi, trừ đi

- Làm bài tập

Tóm tắt

Có: 22 nhãn vở.

Cho đi: 9 nhãn vở.

Còn lại: … nhãn vở ?

Giải.

Số nhãn vở Hoà còn lại là:

22 - 9 = 13 (nhãn vở)

Đáp số: 13 nhãn vở.

- Tìm x.

+ x là số hạng chưa biết

+Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- 2 HS lên bảng làm

- HS làm bài vào vở bài tập.

- Tự sửa bài. 



LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ  ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ
I. Mục tiêu

    1.KT & KN: 

- Nêu được một số từ ngữ chỉ đồ vật và tác dụng của đồ vật vẽ ẩn trong tranh  ( BT1); tìm được từ ngữ chỉ công việc đơn giản trong nhà có trong bài thơ Thỏ Thẻ ( BT2).

       - KNS: Tự nhận thức; tìm kiếm và xử lý thông tin; hợp tác.

    3.TĐ :

       - Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu và thích học TV.

 *GD Quyền trẻ em: 

        - Quyền được có ông bà, chăm sóc.

       - Bổn phận phải biết kính trọng, biết ơn ông bà..   
II. Đồ dùng dạy - học:

- GV:  SGK, tranh …,BPHD LBT 

- HS: SGK, VBT.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra : (5p)

- Nêu những từ chỉ họ hàng? 

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đê bài lên bảng.

HĐ 2. HD làm bài tập:

* Bài 1: 

- Treo tranh phóng to.

- Phát giấy cho các nhóm.

- Yêu cầu thảo luận. 

- Nhận xét - đánh giá.

*Bài 2:

Cho HS tìm các từ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ ( thỏ thẻ) muốn làm giúp ông và muốn ông làm giúp.

- Cho HS Thảo luận nhóm đôi

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- Lời nói của bạn nhỏ trong bài ngộ nghĩnh như thế nào?

-  Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- Khi nào ta dùng dấu chấm? Dấu hỏi

- Nhận xét giờ học. 
	- Hát.

- Ông bà nội, bác, chú, cô, dì, cậu, cháu, …

- Nhận xét.

- Nhắc lại.

* Tìm những từ ngữ chỉ đồ vật được vẽ ẩn trong bức tranh sau và cho biết mỗi đồ vật dùng để làm gì?

- Các nhóm thi tìm rồi ghi kết quả trên giấy

- Đại diện nhóm gắn bài của nhóm mình.

Trong tranh có: Một cái bát to để đựng thức ăn, một cái thìa, một cái chảo để rán hoặc xào, một bình đựng nước lọc, một cái kiềng để đun bếp, một cái thớt để thái, một con dao, một cái thang để chèo lên cao, một cái giá để treo mũ áo, một cái bàn để ngồi làm việc, một cái bàn học sinh có hai ngăn kéo, một cái chổi để quét nhà, một cái nồi để nấu thức ăn, một cây đàn ghi ta để gẩy những nốt nhạc.

- Nhận xét- bình chọn.

* Tìm những từ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ ( thỏ thẻ) muốn làm giúp ông và muốn ông làm giúp.

- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày:

+ Những việc bạn nhỏ muốn làm giúp ông: đun nước, rút rạ.

+ Những việc bạn nhỏ nhờ ông làm : xách( siêu), ôm (rạ), dập (lửa), thổi (khói)

- Lời nói của bạn nhỏ rất ngộ nghĩnh, đáng yêu khi muốn làm giúp ông những công việc nhỏ.

- Nhận xét- bổ sung.





HỌC HÁT BÀI: CỘC CÁCH TÙNG CHENG

                                                              ( Nhạc và lời: Phan Trần Bảng)

I. Mục tiêu:

       1.KT:

   - Giúp các em hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và tiết tấu, hát đều giọng, đúng  nhịp, phách.

       2.KN 

          - Qua bài hát cho HS biết một số nhạc cụ dân tộc.

        3.TĐ: - GD HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

               GV: 
- Đàn, đài, đĩa nhạc.

                              - Hát chuẩn xác bài hát.

                              - Bảng phụ ghi lời ca

               HS:         - SGK, vở ghi.

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định:

                  - Kiểm tra sĩ số: 
2. Kiểm tra:

                 - Gọi 1 đến 5 em  học sinh hát bài Chúc mừng sinh nhật.

                 - Giáo viên nhận xét đánh giá.

3. Bài mới:

                 * Phần mở đầu:

         Hôm nay chúng ta sẽ học 1 bài hát mới  của nhạc sĩ Phan Trần Bảng là bài Cộc các tùng cheng

               * Phần hoạt động

	Nội dung
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	+ Hoạt động 1:

Dạy hát: Cộc các tùng cheng

+ Hoạt động 2: Trò chơi: Cộc cách ting cheng.
	- GV giới thiệu bài.

- Mở đĩa cho lớp nghe hát mẫu.

- Chia câu (6 câu) đánh dấu chỗ lấy hơi.

- Cho lớp đọc lời theo t2  lời ca.

- Cho  học sinh khởi động giọng theo đàn:

- Dạy giai điệu từng câu 2 đến 3 lần, hát theo lối móc xích đến hết bài.

C1: sênh………    cách (lấy hơi).

C2: Thanh………cheng (lấy hơi).

C3: Mõ  ………… Cộc (lấy hơi).

C4: Trống………   tùng  (láy hơi).

C5: Nghe……vang  (láy hơi).

- Ghép cả bài.

- HS hát kết hợp gõ đêm theo phách.

- GV nhận xét.

- GV chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm tượng chưng cho  1 nhạc cụ trong bài hát.

 Sênh, Thanh La, Trống, mõ.

- Cả lớp hát:  Nghe sếnh thanh la mõ

trống ..
+ Cả lớp nói cộc cách tùng cheng.

- Cho lớp tập nhiều lần.

- Gọi mỗi nhóm 1 em tượng trưng cho 4 nhạc cụ.

- Gọi 1 nhóm trình bày.

- Giáo viên nhận xét.
	- Lớp nghe.

- Lớp nghe.

- HS nghe và quan sát.

- Lớp đọc đồng thanh.

- Học sinh khởi động theo mẫu âm A.

- Học sinh hát theo hướng dẫn của giáo viên.

- Lớp hát vài lần.

- Hát đồng thanh và gõ đệm theo phách..

- Hát theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Học sinh thực hiện.

- Học sinh thực hiện.

- HS thực hiện tốt hơn.

- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.




                  * Phần kết thúc:

4. Củng cố:

                   - Giáo viên đàn cho học sinh hát và biểu diễn.

                   - Giáo viên nhận xét giờ học.

5. Dặn dò:

                  - Về nhà học thuộc lời bài hát kết hợp gõ đệm theo phách.


Ngày soạn: 02/11/2014

Ngày giảng :Thứ  năm  ngày 6  tháng  11  năm 2014

TẬP VIẾT

Chữ hoa:  I

I. Mục tiêu: 
Ở tiết học này, HS:

    1&2 . KT & KN: 

       -Viết đúng chữ hoa  I ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng    dụng: Ích ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Ích nước lợi nhà (3 dòng).
*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

    3.Thái độ: 

  - GDHS có ý thức kiên chì, cẩn thận, chính xác trong việc rèn chữ.

II. Đồ dùng dạy - học: 

- Chữ hoa I. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.

III. Các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

- Yêu cầu  viết bảng con: H, Hai.

- Nhận xét - đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài:

Bài hôm nay các em tập viết chữ hoa I và câu ứng dụng.

HĐ 2. HD viết chữ hoa:

* Quan sát mẫu:

- Chữ hoa I gồm mấy nét ? Là những nét nào?

-  Con có nhận xét gì về độ cao các nét?

- Viết mẫu chữ hoa I, vừa viết vừa nêu cách viết.

- Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang. Dừng  bút trên đường kẻ 6. Từ điểm dừng bút của nét 1, đổi chiều bút, viết nét móc trái, phần cuối uốn vào trong như nét 1 của chữ  B, dừng bút trên đường kẻ 2.

- Yêu cầu  viết bảng con.

- Nhận xét sửa sai.

HĐ 3. HD viết câu ứng dụng:

- Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng.

- Yêu cầu  HS đọc câu ứng dụng

- Con hiểu gì về nghĩa của câu này?

Quan sát chữ mẫu:

- Nêu độ cao của các chữ cái?

- Vị trí dấu thanh đặt như thế nào ?

- Khoảng cách các chữ như thế nào ?

- Viết mẫu chữ “Ích” trên dòng kẻ ( Bên chữ mẫu).

* HD viết chữ “Ích” vào bảng con.

- Nhận xét- sửa sai.

HĐ4. HD viết vở tập viết: 

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu viết, cho HS viết bài    

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho một số em viết chậm. 

- Lưu ý HS cách cầm bút, tư thế ngồi viết.

Chấm chữa bài: 

- Thu 5 - 7 vở chấm bài.

- Nhận xét bài viết.

4. Củng cố, dặn dò: 

- Về nhà viết lại chữ viết sai.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- 2 HS lên bảng viết.

- Nhận xét.

- Nhắc lại.

* Quan sát chữ mẫu.

- Chữ hoa I gồm 2 nét: Nét 1 là nét kết hợp 2 nét  cong trái và lượn ngang. Nét 2 móc ngược trái, phần trái lượn vào trong.

- Cao5 đơn vị, rộng 3 đơn vị.

- Lắng nghe và thực hiện.

 - Viết bảng con 2 lần.

- 2, 3 HS đọc câu ứng dụng.

- Đưa ra lời khuyên nên làm những việc tốt cho gia đình cho đất nước.

- Quan sát, nhận xét.

- Các chữ có độ cao 2,5 đơn vị: I, h, l 

Các chữ còn lại có độ cao 1 đơn vị.

- Dấu sắc đặt trên i  ở chữ ích, đặt trên ơ của chữ nước, dấu nặng dưới ơ, dấu huyền trên a.

- Các chữ cách nhau một con chữ o.

- Quan sát.

- Viết bảng con 2 lần.

- Viết bài trong vở tập viết theo đúng mẫu chữ đã qui định.

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2. 

 - Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và điều chỉnh.



TOÁN

52 - 28

I. Mục tiêu

Ở tiết học này, HS:

   1.KT:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 - 28.

   2.KN:

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 - 28.

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (dòng 1), Bài 2 (a, b), Bài 3.

- Tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; tư duy lo gic; hợp tác.

    3.TĐ: 

- GDHS tính cẩn thận khi làm bài, rèn kĩ năng làm bài, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:

· GV+ HS: -Bộ đồ dùng dạy học toán. VBT,BC BP HD LBT 

III. Các hoạt động dạy - học 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện đặt tính và tính.

HS 1: 42 - 18;               52 - 14;

HS 2: 62 - 25;               82 - 77

- Yêu cầu 2 HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính.

- Gọi 2 HS nhận xét lần lượt bài 2 bạn làm trên bảng.

3. Bài mới.(30p)

HĐ 1. Giới thiệu: 

Tiết học toán hôm nay chúng ta học bài phép trừ có nhớ dạng:   52 - 28.

HĐ 2. HD thực hiện phép trừ: 52 - 28

Bước 1: Nêu vấn đề.

- GV gài 5 bó que tính và 2 que tính rời vào bảng gài và hỏi:

+Các em kiểm tra lại xem có bao nhiêu que tính?

+52 que tính, bớt đi 28 que tính còn lại bao nhiêu que tính? 

Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm thế nào?

- Viết lên bảng: 52 - 28 = ?

Bước 2: Tìm kết quả.

- Yêu cầu HS lấy ra 5 bó 1 chục và 2 que tính rời. Sau đó tìm cách bớt đi 28 que tính và thông báo kết quả.

+Còn lại bao nhiêu que tính?

+Em làm thế nào ra 24 que tính?

+Vậy 52 que tính bớt đi 28 que tính thì còn lại bao nhiêu que tính?

+52 trừ đi 28 que tính bằng bao nhiêu?

Bước 3. Đặt tính và tính

- Gọi 1 HS nêu cách đặt tính, GV ghi phép tính lên bảng

- Gọi 1 HS nêu cách tính

- Gọi HS nhắc lại cách tính.

HĐ 3. Luyện tập - thực hành.

Bài 1.

- Bài yêu cầu gì?

- HS tự làm bài vào vở, gọi 3 HS lên bảng làm mỗi em 2 phép tính.

- Gọi HS nhận xét bài 2 bạn

Bài 2. 

- Bài yêu cầu gì?

- Muốn tính hiệu ta làm thế nào?

- Cả lớp làm bài vào vở - gọi 3 HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài 3 bạn làm trên bảng.

Bài 3:

- HS đọc đề bài, 1 HS đọc to.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Các con suy nghĩ cách giải và giải bài vào vở.

- Gọi 1 HS lên làm bảng phụ.

- HS làm xong, gọi 1 em nhận xét bài trên bảng của bạn.

4. Củng cố, dặn dò. (3p)

- Hôm nay chúng ta học bài gì?

- Em hãy nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 52 – 28.

- Nhận xét tiết học
	- Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

+ Có 52 que tính

- HS nêu (nếu có thể).

- Thực hiên phép tính trừ 52 - 28

- Thao tác trên que tính, 2 HS ngồi cạnh nhau tìm kết quả.

+Còn lại 24 que tính.

+Có 52 que tính là 5 bó 1 chục và 2 que tính rời. Bớt đi 28 que tính là bớt đi 2 chục và 8 que tính rời. Đầu tiên bớt đi 2 que tính rời sau đó tháo một bó que tính bớt đi 6 que tính nữa, còn lại 4 que tính rời. 2 chục ứng với 2 bó que tính. Bớt đi 2 bó que tính, còn lại 2 bó que tính và 4 que tính rời là 24 que tính.

+Còn lại 24 que tính

52 - 28 = 24

    -

52

28

24

Trước tiên viết 52, viết 28 thẳng 52 sao cho 8 thẳng cột với 2, 2 thẳng cột với 5. Viết dấu (-) và kẻ vạch ngang.

- 2 không trừ đi 8, lấy 12 trừ đi 8, bằng 4, viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 là 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2.

- HS nhắc lại cách tính.

+Tính hiệu các phép trừ.

- Làm bài tập, 2 bạn ngồi cạnh nhau, đổi chéo vở kiểm tra bài.

- Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ.

- Lấy số bị trừ, trừ đi số trừ.

- So kết quả với bài của mình.

3 HS lên bảng nêu cách đặt tính và tính bài trên bảng.

- Đọc đề bài.

Đội 2 trồng 92 cây, đội một trồng ít hơn 38 cây.

- Số cây đội một trồng.

- Bài toán thuộc dạng toán ít hơn.

Tóm tắt

Đội 2: 92 cây

Đội 1 ít hơn đội 2: 38 cây.

Đội 1: … Cây.

Giải

Số cây đội 1 trồng là:

92 - 38 = 54 (cây)

          Đáp số: 54 cây

- Hai HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra kết quả.ư

- 52 - 28

- Thực hiện.



KỂ CHUYỆN

BÀ CHÁU
I. Mục tiêu:

        Ở tiết học này, HS: 

   1&2. KT & KN:  

       -Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn câu chuyện bà cháu.

        *Học sinh  khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2).

       - KNS: Thể hiện sự tự tin; giao tiếp; thể hiện sự cảm thông; ứng xử phù hợp.

   3. TĐ: 

     - Bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp, trau dồi hứng thú đọc và kể chuyện, đem lại niềm vui tuổi thơ trong hoạt động học tập.   

II. Đồ dùng dạy - học:

· GV: Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa .

·  HS: SGK

III. Các hoạt động dạy - học : 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.(1p)

- Chuyển tiết.
2. Kiểm tra(5p)

-Gọi 3 HS lên bảng nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Sáng kiến của bé Hà. 

-Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới. 

HĐ 1. Giới thiệu: 

- Câu chuyện Bà cháu có nội dung kể về ai?

-Câu chuyện ca ngợi ai? Về điều gì? 

-Trong giờ kể chuyện hôm nay chúng ta cùng kể lại nội dung câu chuyện Bà cháu.

HĐ 2. Hướng dẫn kể chuyện: 
Kể lại từng đoạn chuyện theo gợi ý. 

-Tiến hành theo các bước đã hướng dẫn ở tuần 1

-Khi HS kể GV có thể đặt câu hỏi gợi ý nếu HS lúng túng. 

Tranh 1 

-Trong tranh vẽ những nhân vật nào? 

-Bức tranh vẽ ngôi nhà trông như thế nào? 

-Cuộc sống của ba bà cháu ra sao? 

-Ai đưa cho hai anh em hột đào? 

-Cô tiên dặn hai anh em điều gì? 

Tranh 2. 

-Hai anh em đang làm gì? 

-Bên cạnh mộ có gì lạ? 

-Cây đào có đặc điểm gì kì lạ? 

Tranh 3.

-Cuộc sống của hai anh em ra sao sau khi bà mất? 

-Vì sao vậy? 

Tranh 4. 

-Hai anh em lại xin cô tiên điều gì? 

-Điều kì lạ gì đã đến? 

Kể lại toàn bộ nội dung truyện.

- Kể lại toàn bộ câu chuyện 

-Yêu cầu HS kể nối tiếp.

- Gọi HS nhận xét. 

-Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện. 

-Cho điểm từng HS.

4. Củng cố, dặn  dò 

-Khi kể chuyện ta phải chú ý điều gì? 

-Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của câu chuyện? 

-Dặn HS về nhà kể cho cha mẹ hoặc người thân nghe.Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- Mỗi em kể một đoạn.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá. 

- Cuộc sống và tình cảm của ba bà cháu.

- Ca ngợi hai anh em và tình cảm của những người thân trong gia đình quý hơn mọi thứ của cải.

- Thảo luận nhóm, đại diện nhóm nêu nội dung bức tranh.

- Ba bà cháu và cô tiên.

- Ngôi nhà rách nát.

- Rất khổ cực, rau cháo nuôi nhau nhưng căn nhà rất ấm cúng. 

- Cô tiên.

- Khi bà mất nhớ gieo hạt đào lên mộ, các cháu sẽ được giàu sang, sung sướng.

- Khóc trước mộ bà.

- Mọc lên một cây đào. 

- Nảy mầm, ra lá, đơm hoa, kết toàn trái vàng, trái bạc. 

- Tuy sống trong giàu sang nhưng càng ngày càng buồn bã 

- Vì thương nhớ bà. 

- Đổi lại ruộng vườn, nhà cửa để bà sống lại. 

- Bà sống lại như xưa và mọi thứ của cải đều biến mất. 

- 4 HS kể nối tiếp. Mỗi HS kể 1 đoạn.

- Nhận xét bạn theo các tiêu chí đã chỉ dẫn.

*Học sinh  khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT2)

- Kể bằng lời của mình. Khi kể phải thay đổi nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. 

-Ca ngợi tình cảm bà cháu quí giá hơn vàng bạc.
- Lắng nghe và thực hiện.





Ngày soạn: 03/11/2014

Ngày giảng :Thứ  sáu  ngày 7 tháng  11  năm 2014

CHÍNH TẢ (Nghe – viết)


CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM

I. Mục tiêu: 

Ở tiết học này, HS:

     1.& 2.KT &KN: 

· Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi.

· Làm đúng BT2 ; BT(3) a / b 

· KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; tìm kiếm và xử lý thông tin; hợp tác.

    3.TĐ:

     - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV:- BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3.

III. Các hoạt động dạy - học.

	               Hoạt động của giáo viên
	                 Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2, Kiểm tra: (5p)

- Đọc các từ cho HS viết: màu nhiệm               ruộng vườn, móm mém, dang tay.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: (30p)

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS nghe – viết.

* Đọc đoạn viết.

- Cây xoài có gì đẹp.

* HD viết từ khó:

- Đọc cho HS viết từ khó, dễ lẫn: cây xoài, trồng, xoài cát, lẫm chẫm, cuối.         

- Nhận xét - sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn viết.

- Lưu ý cách trình bày, quy tắc viết hoa,…

- Yêu cầu  viết bài.

- GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết của học sinh.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm

* Chấm, chữa bài:

-Thu 7- 8  bài chấm điểm.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

* Bài 3: 
- Yêu cầu  làm bài- chữa bài.

- Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: (3p) 

- Nhắc lại qui tắc chính tả.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- 2 HS lên bảng viết - cả lớp viết b/c.

- Nhận xét, sửa sai (nếu có).

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- Cuối đông hoa nở trắng cành, đầu hè, quả sai lúc lỉu, từng chùm quả to đu đưa theo gió.

- Viết bảng con.

- Nghe, sửa sai.

- Nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe viết bài.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và sửa sai.

* Điền vào chỗ trống g/ gh.

Lên thác xuống ghềnh

Con gà cục tác lá chanh

              Gạo trắng nước trong

              Ghi lòng tạc dạ

- Đọc cả nhóm - đồng thanh .

* Điền vào chỗ trống:

a. s hay x ?

 Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

 Cây xanh thì lá cũng xanh

  Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b. ươn hay ương?

  Thương người như thể thương thân

   Cá không ăn muối cá ươn
   Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

 - Nhận xét.

- Lắng nghe và ghi nhớ.

- Lắng nghe và thực hiện.



TẬP LÀM VĂN

CHIA BUỒN, AN ỦI

I. Mục tiêu

Ở tiết học này, HS:

  1 &2. KT & KN: 

 - Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ông, bà trong những tình huống cụ thể (bài tập 1, bài tập 2).  

- Viết được một bức bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà khi em biết tin quê nhà bị bão.  (BT3).

3.TĐ: GD HS biết thể hiện sự quan tâm chia sẻ.

   *GD Quyền trẻ em: 

  - Quyền được tham gia.

  -  Quyền được có ông bà yêu thương, chăm sóc.

 - Bổn phận phải biết kính trọng, biết ơn ông bà
II. Đồ dùng dạy - học:

1.Giáo viên: Tranh minh họa Bài 2 trong SGK/tr 94, bưu thiếp.

2. Học sinh: Sách Tiếng Việt, vở.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: (5p)

- Gọi HS đọc bài làm của bài tập 2, tuần 10.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới (30P)

HDD. Giới thiệu bài:

-Khi thấy người khác buồn em phải làm gì? 

-Các em có thường xuyên nói chuyện với ông bà không? 

-Khi ai đó gặp chuyện buồn, ta hãy nói một vài lời an ủi, người đó sẽ thấy vui hơn rất nhiều. Bài học hôm nay dạy các em biết nói lời an ủi với ông, bà hay những người già xung quanh mình. 

- Phát triển các hoạt động 

HĐ 2. Hướng dẫn làm bài tập

Bài tập 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu 

- Gọi HS nói câu của mình. Sau mỗi lần HS nói, GV sửa từng lời nói. 

Bài 2:

- Treo bức tranh và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? 

- Nếu em là em bé đó, em sẽ nói lời an ủi gì với bà? 

- Treo bức tranh và hỏi: Chuyện gì xảy ra với ông? 

- Nếu là bé trai trong tranh em sẽ nói gì với ông? 

- Nhận xét, tuyên dương HS nói tốt 

HĐ 3. Hướng dẫn làm bài tập

Bài 3 

- Phát giấy cho HS 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu và yêu cầu HS tự làm 

- Đọc 1 bưu thiếp mẫu cho HS tham khảo.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét bài làm của HS. 

- Thu một số bài hay đọc cho cả lớp nghe. 

4. Củng cố, dặn  dò (3p)

- Nhận xét giờ học. 

- Dặn HS về nhà viết bưu thiếp thăm hỏi ông bà hay người thân ở xa.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 3 đến 5 HS đọc bài làm. 

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Đọc yêu cầu 

- Ông ơi, ông làm sao đấy? Cháu đi gọi bố mẹ cháu về ông nhé./ Ông ơi! Ông mệt à! Cháu lấy nước cho ông uống nhé./ Ông cứ nằm nghỉ đi. Để lát nữa cháu làm. Cháu lớn rồi mà ông. 

- Hai bà cháu đứng cạnh một cây non đã chết. 

- Bà đừng buồn. Mai bà cháu mình lại trồng cây khác./ Bà đừng tiếc bà ạ, rồi bà cháu mình sẽ có cây khác đẹp hơn. 

- Ông bị vỡ kính 

- Ông ơi! Kính đã cũ rồi. Bố mẹ cháu sẽ tặng ông kính mới./ Ông đừng buồn. Mai ông cháu mình sẽ cùng mẹ cháu đi mua kính mới nhé ông! 

- Nhận giấy làm bài.

- Đọc yêu cầu và tự làm. 

- Lắng nghe và vận dụng.

- 3 đến 5 HS đọc bài làm.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.





TOÁN


LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

 Ở tiết học này, HS:

1& 2. KT & KN:

- Thuộc bảng trừ 12 trừ đi một số.

- Thực hiện được phép trừ dạng 52 - 28

- Biết tìm số hạng của một tổng.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 - 28.

     + Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 2), Bài 3 (a, b), Bài 4.

            3.TĐ: - GDHS tính cẩn thận và rèn kĩ năng làm bài tập.
II. Đồ dùng dạy học:

- Tóm tắt bài tập 4 trên bảng phụ. BPHDLBT.

III. Các Hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra. (5p)

Gọi 2 HS lên bảng Đặt tính và tính:

42 - 17

72 - 1 9

52 - 38

82 - 46

GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới. 

HĐ 1. Giới thiệu: 

Tiết toán hôm nay chúng ta học bài luyên tập.

HĐ 2. Luyện tập - thực hành.

Bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm nhẩm rồi ghi kết quả tính vào vở toán

- Yêu cầu HS thông báo kết quả nhẩm theo hình thức nối tiếp.

- Nhận xét, sửa chữa nếu HS sai

Bài 2. (bỏ cột 3)

- Gọi 2 HS nêu yêu cầu của bài.

+Khi đặt tính các em phải chú ý điều gì?

+Tính từ đâu đến đâu?

- HS làm bài vào vở toán lớp. Gọi 3 HS lên bảng mỗi em 1 cột tính.

62 - 27
72 - 15
32 - 8

53 - 19
36 + 36
25 + 27

- Gọi 3 HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn

- Nhận xét và cho điểm

Bài 3: (bỏ cột b)

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở sau đó gọi vài HS nêu cách làm của mình.

Bài 4. Gọi 1 HS đọc đề bài và tóm tắt

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng của bạn

- GV nhận xét và ghi điểm.

Bài 5. 

- Gọi HS đọc đề bài

- Vẽ hình trên bảng.

+Hình tam giác có mấy cạnh?

- Yêu cầu HS đếm số hình tam giác trắng // yêu cầu đếm số hình tam giác xanh // Yêu cầu đếm số hình tam giác nửa trắng, nửa xanh // Có tất cả bao nhiêu hình tam giác?

- Vậy chúng ta khoanh vào câu trả lời nào?

4. Củng cố, dặn dò.(3p)

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

- Nhận xét tiết học.
	- Hát.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- 2 HS nhận xét bài làm của 2 bạn trên bảng

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

+Tính nhẩm

- Thực hành tính nhẩm

- HS nối tiếp nhau đọc kết quả của từng phép tính (theo bàn hoặc theo tổ).

- Đặt tính rồi tính

+Viết số bị trừ ở trên, số bị trừ ở dưới số trừ, sao cho đơn vị thẳng cột đơn vị, chục thẳng cột chục.

+Tính từ phải sang trái

- HS làm bài

- Nhận xét về cách đặt tính, kết quả phép tính. Tự kiểm tra lại bài của mình.

- Tìm x
- Làm vào vở

- x bằng 52 – 18 vì x là số hạng chưa biết trong phép cộng x + 18 = 52.

Muốn tìm x ta lấy tổng (52) trừ đi số hạng đã biết (18)

Tóm Tắt

Gà và thỏ: 42 con

Thỏ: 18 con

Gà: … con

Giải.

Số con gà có là:

42 – 18 = 24 (con)

Đáp số: 24 con.

- HS tự sửa bài.

- Gọi 1 HS lên làm bài trên bảng phụ, cả lớp làm bài vào vở.

- Đọc đề bài

- Hình tam giác có 3 cạnh

- 4 hình

- 4 hình

- 2 hình

- Có tất cả 10 hình tam giác.

- Đ. Có 10 hình tam giác. 

- Nêu.



Đã kiểm tra ,…/ 10 /2014

TT

Lê Hải Luyến


TUẦN 12

Ngày soạn: 6/11/2014

Ngày giảng :Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2014

TẬP ĐỌC


SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA 

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, học sinh:

   1&2.KT &KN:
· Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở câu có nhiều dấu phẩy.

- Hiểu ND: Tình cảm yêu thương sau nặng của mẹ dành cho con. ( trả lời được CH 1,2,3,4) 

+ Học sinh  khá, giỏi trả lời được CH5.

· KNS: Xác định giá trị; thể hiện sự cảm thông; hợp tác; lắng nghe tích cực.                      3.TĐ: 
- GD học sinh biết vâng lời cha mẹ, yêu thương cha mẹ.

*GD Quyền trẻ em:

-  Quyền được cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ.

       - Bổn phận phải ngoan ngoãn biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ.

II.Đồ dùng dạy - học: 

- GV: Tranh minh hoạ SGK,PB HD LĐ từ và câu dài .

- HS:SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra: (5p)
- Cho 3 HS đọc bài “Cây xoài của ông em” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới: (30p)
HĐ 1. Giới thiệu bài: 
Yêu cầu HS xem tranh minh họa chủ điểm Cha mẹ và tranh minh họa bài đọc Cây vú sữa. Giới thiệu nhanh về chủ điểm, giới thiệu bài: Vú sữa là loại trái cây rất thơm ngon của miền Nam (kết hợp giới thiệu qua tranh). Vì sao có loại cây này ? Truyện Sự tích cây vú sữa mà các em đọc đưa ra cách giải thích nguồn gốc của loại cây ăn quả rất đặc biệt này.

HĐ 2. HDHS Luyện đọc 

- Giáo viên đọc mẫu lần 1.

- HDHS đọc từ khó.

+ Yêu cầu HS phát hiện từ khó, đọc từ khó, GV ghi bảng: căng mịn, xòa, gieo trồng,…

-Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.

- HDHS chia đoạn. 

-HDHS đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+ HDHS đọc câu khó.

+Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 1.

+ HDHS giải nghĩa từ: HD giải nghĩa từ mới, ghi bảng: vùng vằng, la cà, mỏi mắt chờ mong,…

+Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 2.

- Cho HS đọc đoạn trong nhóm.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

-Nhận xét, đánh giá.

-Cả lớp đồng thanh toàn bài
	- Hát tập thể.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

-HS luyện đọc từ khó cá nhân.

- Đọc nối tiếp theo câu.

- HS chia đoạn.

- HS đọc cá nhân.

- HS đọc theo đoạn lần 1.

-Đọc giải nghĩa từ.

- HS đọc theo đoạn lần 2.

-HS trong nhóm đọc với nhau.

-Đại diện nhóm thi đọc.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lớp đọc đồng thanh.


Tiết 2 (Chuyển tiết)

	HĐ 3. HDHS tìm hiểu bài

-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài, kết hợp thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

-Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

HĐ 4. HDHS luyện đọc lại

- GV đọc mẫu.

- Gợi ý HS nêu cách đọc đoạn, bài.

- HDHS đọc từng đoạn trong bài.

- Cho HS luyện đọc lại từng đoạn bài.

- Yêu cầu HS thi đọc cá nhân, nhóm.

-Nhận xét tuyên dương.

4. Củng cố, dặn dò (3p) 

-Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Đọc bài ở nhà, chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Học sinh thực hiện đọc thầm đoạn, bài thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

-HS trả lời: Tình cảm yêu thương sau nặng của mẹ dành cho con. 

- Lắng nghe và đọc thầm theo.

- HS nêu cách đọc đoạn, bài.

- Lắng nghe và thực hiện.

- HS luyện  đọc theo nhóm.

-Thi đọc toàn bài
- Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ với con.

- Lắng nghe và thực hiện.



TOÁN

TÌM SỐ BỊ TRỪ

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

    1.KT&KN: 

- Biết tìm x trong bài tập dạng x - a = b (với a, b là các số không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính (biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ)

- Vẽ được đoạn thẳng, xác định điểm là giao của hai đoạn thẳng cắt nhau và đặt tên của hai điểm đó.

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (a, b, d, e), Bài 2 (cột 1, 2, 3), Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; hợp tác; tìm kiếm và xử lý thông tin.

   3.TĐ:  

 - GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập và t/h Toán.
II.Đồ dùng dạy - học: 

- Bảng nhóm.

III. Hoạt động dạy học:

	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.(3p)

- Kiểm tra sự chuẩn bị cho tiết học của học sinh.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 1. Giới thiệu bài:

-Viết lên bảng phép trừ 10 - 6 = 4. Yêu cầu HS gọi tên các thành phần trong phép tính trừ.

- Nêu vấn đề: Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta làm thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài: Tìm số bị trừ chưa biết.

2. Bài mới 

HĐ 2. HDHS tìm số bị trừ.(15p)

Bước 1. Thao tác với đồ dùng trực quan. GV gắn 10 ô vuông lên bảng như SGK và hỏi: Có bao nhiêu ô vuông?

Nêu bài toán 1: Có 10 ô vuông bớt đi 4 ô vuông (tách ra 4 ô vuông). Hỏi còn lại bao nhiêu ô vuông?

- Làm thế nào để biết còn lại 6 ô vuông?

GV ghi bảng: 10 - 4 = 6.

- Hãy nêu tên các thành phần và kết quả trong phép tính: 10 - 4 = 6 (HS nêu GV gắn thanh thẻ ghi tên gọi).

Bài toán 2: Có một mảnh giấy được cắt làm 2 phần. Phần thứ nhất có 4 ô vuông. Phần thứ 2 có 6 ô vuông. Hỏi lúc đầu tờ giấy có bao nhiêu ô vuông?

- Làm thế nào để biết có 10 ô vuông?

GV ghi bảng: 10 = 6 + 4

Bước 2: Giới thiệu cách tính

- Nêu: Gọi số ô vuông ban đầu chưa biết là x. Số ô vuông bớt đi là 4. Số ô vuông còn lại là 6. Hãy đọc cho cô phép tính tương ứng để tìm số ô vuông còn lại.

+Để tìm số ô vuông ban đầu chúng ta làm gì?

- Khi HS trả lời, GV ghi bảng x = 6 + 4

+Số ô vuông ban đầu là bao nhiêu?

- Yêu cầu HS đọc lại phần tìm x trên bảng.

+ x là gì trong phép tính x - 4 = 6?

+ 6 gọi là gì trong phép tính x - 4 = 6?

+ 4 gọi là gì trong phép tính x - 4 = 6?

+ Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

GV ghi bảng: Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Gọi nhiều HS nhắc lại qui tắc.

HĐ 3. HD Luyện tập, thực hành.

Bài 1. (bỏ câu c, g)

- Nêu yêu cầu của bài.

2 HS lên bảng làm lớp làm ở bảng con.

- Gọi HS nêu lại cách tính của mình.

GV nhận xét, đánh giá.

Bài 2. GV vẽ sẵn bài ở bảng phụ và hỏi:

+Bài toán yêu cầu gì?

+Ô trống cần điền là số gì?

- 1 HS nhận xét bài trên bảng của bạn.

- GV nhận xét ghi điểm.

Bài 4. 

- Muốn vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm cho trước ta làm thế nào.

- Chúng ta dùng gì để ghi tên các điểm ?

HS làm bài vào vở bài tập.

- GV quan sát HS vẽ, hỗ trợ HS có khó khăn tỏng học tập.

4. Củng cố, dặn  dò 

- Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

- Nêu cách tính của: x - 9 = 18

- Về nhà học thuộc quy tắc và có thể thực hiện thêm các phần bài tập còn lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Có 10 ô vuông.

- Còn lại 6 ô vuông.

- Thực hiện phép tính 10 - 4 = 6.

   10               -    4         =    6

Số bị trừ        Số trừ           Hiệu

- Lúc đầu tờ giấy có 10 ô vuông.

- Thực hiện phép tính:

6 + 4 = 10.

x - 4 = 6.

+Thực hiện phép tính 6 + 4.

- Là 10.

x - 4 = 6  

     x = 6 + 4



     x = 10

+ Là số bị trừ chưa biết.

+ Là hiệu.

+ Là số trừ.

+ Lấy hiệu cộng với số trừ.

- HS đọc qui tắc trên bảng.

- Tìm x.

 x - 4 = 8                       x - 9 = 18

      x = 8 + 4                       x = 18 + 9

      x = 12                           x = 27

+Điền số thích hợp vào ô trống.

+Hiệu và số bị trừ.

- HS làm bài vào vở 1 HS làm vào bảng phụ.

- HS nhận xét - tự sửa bài.

- Đặt thước và dùng bút nối 2 điểm lại với nhau.

- Dùng chữ cái in hoa.

- Thực hiện.

- Nêu.

- Thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 7/11/2014

Ngày giảng :Thứ  ba ngày 11 tháng 11 năm 2014

CHÍNH TẢ (Nghe - Viết)

SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

   1 &2.KT &KN: 

· Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.

· Làm đúng BT2; BT(3) a / b. 

    3.TĐ: GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II.Đồ dùng dạy - học: 

- BP: Viết sẵn đoạn viết, các bài tập 2,3.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát.

2, Kiểm tra: 

- Đọc cho HS viết  các từ: cây xoài,             lẫm chẫm, trồng, nở trắng.
- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu của tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD HS tìm hiểu đoạn nghe -viết.

* Đọc đoạn viết.

- Quả lạ trên cây xuất hiện ra sao.

- Bài viết có mấy câu.

* HD viết từ khó:

- Yêu cầu HS viết từ khó: cành lá, đài hoa, trổ ra    nở trắng   xuất hiện.

- Nhận xét - sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn viết.

- Lưu ý HS trước khi viết về: Cách trình bày, quy tắc viết hoa, tư thế ngồi viết,…

- Yêu cầu  viết bài.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Chấm, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài chấm điểm.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

* Bài 3: 
- Yêu cầu  làm bài- chữa bài.

- Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn  dò: 

- Hãy nêu lại cách trình bày văn xuôi.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại bài.

- Nhận xét tiết học.
	- HS hát tập thể.

- 2 HS lên bảng viết - cả lớp viết bảng con.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá. 

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- Lớn nhanh da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín.

- Có 4 câu.

- 2 HS viết bảng lớp, HS khác viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe và đọc thầm theo.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe viết bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và chữa lỗi.

* Điền vào chỗ trống ng/ ngh.

 Người cha   con nghé  suy nghĩ   ngon miệng.

- Đọc cả nhóm - đồng thanh .

* Điền vào chỗ trống:

a.  tr hay ch ?

 con trai   cái chai  trồng cây chồng bát.

b. at hay ac?

  Bãi cát  các con lười nhác, …

 - Nhận xét, bổ sung (nếu có).

- HS nêu.

- Lắng nghe và thực hiện.



TOÁN


13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 - 5

I. Mục tiêu
   1& 2.KT &KN: 

- Biết các thực hiện phép trừ dạng 13 -5, lập được bảng 13 trừ đi một số.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 13 - 5.

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (a), Bài 2, Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; hợp tác; lắng nghe tích cực.

    3.TĐ:

     - GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập và t/h Toán.
II.Đồ dùng dạy - học: 

- Que tính.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra.

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:

HS 1. Đặt tính và thực hiện phép tính: 

32 - 8, 42 - 18.

HS 2. Tìm x:    x - 14 = 62     x - 13 = 30.

Hỏi: Muốn tìm số bị trừ ta làm thế nào?

- Gọi 2 HS nhận xét bài trên bảng của bạn

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới.

HĐ 1. Giới thiệu. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học các phép tính trừ có dạng 13 trừ đi một số. 13 - 5.

HĐ 2. Giới thiệu phép trừ: 13 - 5

Bước 1. Nêu vấn đề.

-GV gắn lên bảng thẻ 1 chục que tính và 3 que tính rời và hỏi: Kiểm tra lại cho cô xem có bao nhiêu que tính?

-GV nêu: Có 13 que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính?

Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì?

- Viết lên bảng: 13 - 5 = ?

Bước 2: Tìm kết quả

+GV chọn cách hợp lý nhất hướng dẫn lại cho cả lớp làm theo

+Có bao nhiêu que tính tất cả?

- Đầu tiên cô bớt 3 que tính rời trước.  Để bớt được 2 que tính nữa cô tháo một bó thành 10 que tính rời. Bớt 2 que tính còn lại 8 que tính.

+Vậy 13 trừ 5 còn mấy que tính?

- Viết lên bảng: 13 - 5 = 8.

Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình.

- Yêu cầu nhiều HS nhắc lại cách trừ.

HĐ 3. Lập bảng công thức 13 trừ đi một số.

- GV treo bảng phụ các công thức 13 trừ đi một số.

- GV chia lớp làm hai nhóm, mỗi nhóm thực hiện 3 phép tính. Đại diện nhóm báo cáo kết quả, GV ghi kết quả vào bảng.

HĐ 4. Luyện tập thực hành.

Bài 1. (bỏ câu b) Nêu yêu cầu của bài 1a. HS tự nhẩm tìm kết quả. Gọi HS báo cáo kết quả, GV ghi kết quả vào phép tính.

- Ở mỗi cột tính ở phần a thì các phép cộng và phép trừ có mối quan hệ gì với nhau?

Bài 2. Nêu đề bài.

- HS làm bài vào vở và nêu cách tính.

Bài 4.

- Gọi 1 HS đọc đề bài và tóm tắt.

- Bán đi nghĩa là thế nào?

- HS tự giải bài tập vào vở. 1 HS giải bài tập trên bảng phụ.

4. Củng cố, dặn  dò 

- Gọi vài HS đọc thuộc bảng trừ: 13 trừ đi một số.

- Về nhà học thuộc bảng công thức trên.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Nhận xét, bổ sung (nếu có).

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Có 13 que tính.

- Thực hiện phép trừ 13 - 5.

- Thao tác trên que tính.

+Có 13 que tính (có 1 bó que tính và 3 que tính rời).

+Bớt 2 que tính nữa.

+Còn 8 que tính.

+13 - 5 = 8.

+Trừ từ phải sang trái. 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0.

- HS thao tác trên que tính.

- Nối tiếp nhau (theo bàn hoặc tổ) thông báo kết quả của các phép tính. Mỗi HS chỉ nêu 1 phép tính.

- HS học thuộc bảng công thức.

13 - 4 = 9
…
13 - 9 = 4

- Tính nhẩm

- HS nối tiếp nhau (theo bàn hoặc tổ) nêu kết quả.

- Lấy tổng trừ đi số hạng này thì được số hạng kia.

- Tính.

- HS làm bài và trả lời câu hỏi.

- Cả lớp đọc thầm.

- Bán đi nghĩa là bớt đi.

- HS làm bài vào vở. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở kiểm tra.

- Thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.



Ngày soạn: 8/11/2014

Ngày giảng :Thứ  tư  ngày  12  tháng 11 năm 2014

TẬP ĐỌC
MẸ

I.Mục tiêu:

1.KT &KN: 

- Biết ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát (2 /4 và 4/4; riêng dòng 7, 8 ngắt 3/3 và 3/5).

· Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con. (trả lời được các CH trong  SGK; thuộc 6 dòng thơ cuối).

3.TĐ: GD HS hiểu được sự vất vả của mẹ.

 *GD Quyền trẻ em: 

     - Quyền được cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ.

         - Bổn phận phải ngoan ngoãn biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ.
II.Đồ dùng dạy - học: 

- GV: Tranh minh hoạ SGK.

- HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2.Kiểm tra:

- Cho 3 HS đọc bài “Sự tích cây vú sữa” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới :
HĐ 1.  Giới thiệu bài: 

- Hãy cho các bạn và cô biết những câu ca dao, bài hát nói về người mẹ mà em biết ? 

- Hãy quan sát tranh và nói những gì em quan sát và cảm nhận được. GV giới thiệu: Hôm nay, các em sẽ được học bài thơ Mẹ của nhà thơ Trần Quốc Minh. Qua bài thơ này, các em sẽ thấy mẹ dành tất cả tình yêu thương cho con như thế nào.

HĐ 2. HDHS luyện đọc.

- Giáo viên đọc mẫu toàn bài.

- HDHS đọc câu:

+ HDHS đọc từ khó, GV ghi bảng: nắng oi, quạt, ngọn gió,…

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo câu.

-HDHS đọc theo đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+HDHS chia đoạn.

+ HDHS đọc câu khó.

+ Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 1.

+ HDHS giải nghĩa từ.

+ Yêu cầu HS đọc theo đoạn lần 2.

- Yêu cầu HS đọc trong nhóm.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.  

- Nhận xét, tuyên dương.  

- Cả lớp đồng thanh toàn bài.

HĐ 3. HDHS tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS đọc đồng thầm đoạn, bài. Kết hợp trả lời câu hỏi.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

HĐ 4. HD Luyện đọc lại, kết hợp học sinh học thuộc lòng (6 dòng thơ cuối).

- GV đọc bài lần 2.

- HDHS đọc từng đoạn bài.

- Cho HS luyện đọc cá nhân, nhóm.

-Cho HS thi đọc nối tiếp từng đoạn, bài.

- Yêu cầu HS đọc thầm thuộc 6 dòng thơ cuối. 

- Cho HS thi đọc thuộc lòng 6 dòng thơ cuối bài.

-Nhận xét tuyên dương.

4. Củng cố, dặn  dò:
-Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Học thuộc lòng 6 dòng thơ cuối bài. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát đầu giờ.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS nêu.

- Quan sát và nêu nhận xét.

- lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi và đọc thầm theo.

-HS đọc từ khó cá nhân.

-Đọc nối tiếp theo câu.

- HS chia đoạn.

- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

- HS đọc theo đoạn lần 1.

-Đọc giải nghĩa từ.

- HS đọc theo đoạn lần 2.

-HS trong nhóm đọc với nhau.

-Đại diện nhóm thi đọc.

- Lớp đọc đồng thanh.

-Đọc thầm đoạn, bài và trả lời câu hỏi.

-HS trả lời: Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con. 
- Lắng nghe và ghi nhớ.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Lắng nghe và thực hiện.

- HS luyện  đọc cá nhân, nhóm.

-Thi đọc từng đoạn,  toàn bài.

- HS học thuộc lòng 6 dòng thơ cuối bài.

- HS thi đọc thuộc lòng.

- Tình thương bao la của mẹ dành cho hai con.



TOÁN
33 - 5

I.Mục tiêu:

Ở bài này, HS:

     1. KT :

        - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 33 - 8.

- Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng (đưa về phép trừ dạng 33 - 8).

      2.KN:

           -  Làm được các bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2a, Bài 3 (a, b).

   -  KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; tư duy sáng tạo; hợp tác.

       3.TĐ:

     - GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập và t/h Toán.
II.Đồ dùng dạy - học: 

- GV: Bộ Đ D Toán 2 , BP HDLBT

- HS: Bộ THĐ D Toán 2 , VBT, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức:

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng công thức 13 trừ đi một số.

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học phép trừ có nhớ dạng 33 - 5.

a. Hoạt động 1. Giới thiệu phép trừ:

 33 - 5

Bước 1: Nêu vấn đề.

- GV gài lên bảng 3 bó que tính (1 chục) và 3 que tính rời.

GV nêu: Có 33 que tính, bớt đi 5 que tính hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

+Muốn biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì?

Viết bảng: 33 - 5 = ?

Bước 2. Tìm kết quả.

- Yêu cầu HS lấy 3 bó 1 chục que tính rời. Tìm cách để bớt đi 5 que tính rồi báo lại kết quả.

Hỏi: 33 que tính, bớt đi 5 que tính còn bao nhiêu que tính?

- Có 33 que tính. Muốn bớt đi 5 que tính chúng ta bớt luôn 3 que tính rời.

Hỏi: Còn phải bớt đi bao nhiêu que tính nữa?

- Để bớt được 2 que tính nữa ta tháo rời một bó thành 10 que tính rồi bớt đi 2 que tính, còn lại 8 que tính rời.

- 2 que tính và 8 que tính rời là bao nhiêu que tính.

Bước 3. Đặt tính và thực hiện phép tính.

- Gọi 1 HS lên bảng đặt tính và tính.

- Gọi HS nhắc lại cách tính.

b. Hoạt động 2: HD luyện tập - thực hành.

Bài 1. Nêu yêu cầu bài.

- HS tự làm bài vào vở.

- Gọi vài HS nêu lại cách tính của một số phép tính.

Bài 2a.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- GV gọi 1 HS lên bảng làm và nêu rõ cách đặt tính của phép tính.

- Nhận xét và đánh giá.

Bài 3 a, b. 

- 1 HS đọc đề bài.

- Hỏi: Trong ý a, b, số phải tìm (x) là gì trong phép cộng?

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm thế nào?

- HS làm bài vào vở. Gọi 3 HS lên bảng làm mỗi em một phần.

4. Củng cố, dặn dò: 

- Tiết toán hôm nay chúng ta học bài gì?

- Nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính: 33 - 5. Xem trước bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe. Nhắc lại bài toán và tự phân tích bài toán.

+Thực hiện phép trừ 33 - 5.

- Thao tác trên que tính (HS có thể làm theo nhiều cách khác nhau).

- 33 que tính, bớt đi 5 que tính, còn lại 28 que tính.

- Bớt đi 3 que tính rời.

- Bớt 2 que tính nữa: 3 + 2 = 5.

- Tháo một bó và tiếp tục bớt đi 2 que tính.

- Là 10 que tính.

+ Viết 33 rồi viết 5 xuống dưới thẳng cột với 3. Viết dấu (-) và kể vạch ngang

+3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2.

- Nghe và nhắc lại.

- Tính.

- Làm bài vào vở

- Nêu cách tính của một số phép tính

- Đặt tính rồi tính hiệu biết số bị trừ và số trừ...

- HS tự làm bài vào vở.

- Tìm x.

- Là số hạng trong phép cộng.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- HS làm bài vào vở.

- Nhận xét đúng/ sai, tự sửa bài.

- HS nêu.

- Thực hiện.



Môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 12
Bài: TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM. DẤU PHẨY.

I.Mục tiêu:

        Ở tiết học này, HS:

   1&2.KT& KN:

-Biết ghép tiếng theo mẫu để tạo các từ chỉ tình cảm gia đình , biết dùng một số từ tìm được để điền vào chỗ trống trong câu ( BT1,BT2 ); nói được 2,3 câu về hoạt động của mẹ và con được vẽ trong tranh ( BT3).

-Biết đặt dấu phẩy vào chỗ hợp lí trong câu (BT4 - chọn 2 trong số 3 câu ).

        - KNS: Lắng nghe tích cực; tìm kiếm và xử lý thông tin; hợp tác.

    3. Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, luyện tập, yêu thích môn học.

  *GD Quyền trẻ em: 

    - Quyền được có gia đình được mọi người trong gia đình yêu thương, chăm  sóc.

    - Bổn phận phải biết yêu thương mọi người trong gia đình.
II.Đồ dùng dạy - học: 

- Viết sẵn nội dung các bài tập.

- Tranh minh hoạ bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra: 

- Nêu những từ chỉ đồ vật trong gia đình và tác dụng của nó? 

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD làm bài tập:

* Bài 1: 

- Yêu cầu làm bài - chữa bài.

- Nhận xét - đánh giá.

*Bài 2:

- Treo bảng phụ.

- Thảo luận nhóm, yêu cầu các nhóm nêu kết quả.

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

*GD ý thức quan tâm đến ông bà cha mẹ và những người thân trong gia đình. GD tình cảm yêu thương, gắn bó với gia đình.

* Bài 3: Nhìn tranh nói 2, 3 câu về hoạt động của mẹ con.

- Người mẹ đang làm gì.

- Bạn gái đang làm gì.

- Em bé đang làm gì.

- Nói thành đoạn văn.

-  Nhận xét, đánh giá.

* Bài 4: 

- Yêu cầu làm bài - chữa bài.

4. Củng cố, dặn  dò 

- Khi nào ta dùng dấu phẩy?

- Nhận xét giờ học.      
	- HS hát tập thể.

- Nêu: cái bàn để ngồi học, cái nồi để xào nấu, cái ti vi để xem các chương trình, …

- Nhận xét.

- Nhắc lại tiêu đề bài.

* Ghép các từ sau thành những từ có hai tiếng: yêu, thương, quý, mến, kính.

- Thương yêu, yêu thương, yêu quý, quý mến, kính yêu, mến thương, kính mến, yêu mến, mến yêu.

- Nhận xét, điều chỉnh.

* Em chọn những từ ngữ nào để điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Câu

Ai (cáigì, con gì)

            Làm gì

  1

    Cháu

Yêu quý(kính yêu)ông bà

  2

    Con 

Thương yêu, cha mẹ

  3

    Em 

thương yêu, yêu qúy anh chị

- Nhận xét- bổ sung.

- Người mẹ đang ôm em bé ngủ và xem bài  của bạn gái.

- Bạn gái đang khoe với mẹ điểm 10.

- Em bé đang ngủ trên vòng tay của mẹ.

+ Bạn gái đang khoe với mẹ điểm 10. Mẹ vừa ôm em bé ngủ vừa khen bạn gái học giỏi.

+ Mẹ ôm em bé ngủ trên tay. Bạn gái khoe thành tích học tập của mình. Mẹ khen bạn gái học chăm và giỏi.

* Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau đây?

 a, Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng.

 b, Giường tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn.

 c, Giầy dép, mũ nón được để đúng chỗ.

- HS nêu…



ÔN BÀI HÁT: CỘC CÁC TÙNG CHENG

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ GÕ DÂN TỘC
I. Mục tiêu:

      1.KT: 

   - Hát đều giọng, thuộc lời, đúng cao độ, trường độ.

   - Biết tên, hình dáng 1 số nhạc cụ gõ dân tộc.

      2.KN: 

   - Biết biểu diễn theo nhóm nhạc cụ đã được phân công.

3.TĐ: - Gd hs yêu thích môn học

II. Chuẩn bị:

                       GV: SGK. Hình ảnh 1 số nhạc cụ gõ dân tộc.

                       HS:
- SGK, vở ghi.

III. Các hoạt động dạy và học:

1. Ổn định:


                    - Kiểm tra sĩ số: 
2. Kiểm tra: 


                     - Xen kẽ trong giờ.

3. Bài mới:


 * Phần mở đầu:


Hôm nay chúng ta ôn lại bài hát: Cộc các tùng cheng và làm quen với 1 số nhạc cụ dân tộc.

          * Phần hoạt động

	  Nội dung
	                    Hoạt động thầy
	   Hoạt động trò

	+Hoạt động 1

Ôn bài hát.

+Hoạt động 2 

Giới thiệu một

số nhạc cụ

dân tộc
	- GV đàn 1 câu hát để học sinh nhớ lại tên bài hát.

- Cho  học  sinh  khởi  động  giọng  theo đàn:

- GV mở đĩa cho học sinh nghe lại bài hát.

? Bài hát các em vừa nghe có tên là gì?

? Ai là tác giả của bài hát?

- Giáo viên đàn và hát cho học sinh nghe lại giai điệu bài hát.

- Hướng dẫn học sinh ôn bài hát.

- Cho các em hát đúng giọng rõ lời, đúng nhịp.

- GV nhận xét.

- Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo phách.

- Cho học sinh hát kết hợp trò chơi (như tiết trước)

- GV treo tranh 1 số nhạc cụ dân tộc.

- GV giới thiệu tên từng nhạc cụ.

- GV chỉ vào tranh.

- GV nhận xét.

- GV đàn cho học sinh hát ôn lại bài hát.

- Gọi 1 vài em lên hát.

- GV nhận xét.

- Cho lớp hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

- Cho lớp ôn theo tổ, nhóm và cá nhân.

- GV nhận xét.


	- HS nghe.

- Học sinh khởi động theo mẫu âm A.

- HS nghe.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS nghe.

- HS thực hiện theo hướng dẫn. 

- Hát đồng thanh,nhóm, cá nhân.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS quan sát.

- HS nghe và nhớ tên các nhạc cụ.

- HS nói tên từng nhạc cụ.

- HS hát vài lần.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.


                 * Phần kết thúc:

4. Củng cố: 


                      - Giáo viên đàn cho học sinh hát và kết hợp vận động


                      - Giáo viên nhận xét giờ học.

5. Dặn dò:


   - Về nhà ôn bài hát Cộc cách tùng cheng.


Ngày soạn: 9/11/2014

Ngày giảng :Thứ  năm ngày 13 tháng 11 năm 2014

TẬP VIẾT

CHỮ HOA  K

I.Mục tiêu: 

     1&2. KT &KN:
- Viết đúng chữ hoa K ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Kề (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) Kề vai sát cánh ( 3 lần ).

        *HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở TV2.

- KNS: Lắng nghe tích cực; thể hiện sự tự tin.

    3.Thái độ:

        - GDHS có ý thức kiên chì, cẩn thận, chính xác trong việc rèn chữ.

II.Đồ dùng dạy - học: 

 -GV: Chữ hoa K. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.

-HS: Vở Tập viết 2, tập một, bảng con

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu  viết bảng con: I, Ích.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: Bài hôm nay các em tập viết chữ hoa K và câu ứng dụng.

HĐ 2. HD viết chữ hoa:

* Quan sát mẫu:

                              
[image: image15.emf]
- Chữ hoa K gồm mấy nét? 

- Viết mẫu chữ hoa K vừa viết vừa nêu cách viết:

+ Nét 1 và nét 2 giống chữ I. Nét từ giao điểm đường ngang 5 và đường dọc 5 viết nét móc xuôi trái, đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong tạo vòng xoắn nhỏ, rồi viết tiếp nét móc ngược phải. Điểm dừng bút ở giao điểm đường ngang 2  đường dọc 6.

- Em có nhận xét gì về độ cao các nét?

- Yêu cầu  viết bảng con

- Nhận xét, sửa sai.

HĐ 3 . HD viết câu ứng dụng:

- Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng.

- Yêu cầu  HS đọc câu ứng dụng.

- Em hiểu gì về nghĩa của câu này?

Quan sát chữ mẫu :

- Nêu độ cao của các chữ cái?

-  Vị trí dấu thanh đặt như thế nào ?

- Khoảng cách các chữ như thế nào ?

- Viết mẫu chữ “Kề” ( bên chữ mẫu).

* HD viết chữ “ Kề ” vào bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

HĐ 4. HD viết vở tập viết: 

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu viết, cho HS viết bài.   

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho một số em viết chậm. 

- Chấm bài, nhận xét.

Chấm chữa bài: 

- Thu 5 - 7 vở chấm bài.

- Nhận xét bài viết.

4. Củng cố, dặn  dò.

- Dặn về nhà viết lại những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng viết.

- Nhận xét, điều chỉnh.

- Nhắc lại tiêu đề bài.

* Quan sát chữ mẫu.

- Chữ hoa K gồm 3 nét: 

- Cao 5 đơn vị, rộng 5 đơn vị (gồm 6 đường kẻ ngang và 6 đường kẻ dọc).

- Viết bảng con 2 lần.

- Kề vai sát cánh.

- 2, 3 HS đọc câu ứng dụng.

- Chỉ sự đoàn kết bên nhau để gánh vác một công việc.

- Quan sát, nhận xét.

- Chữ cái có độ cao 2,5 li: k, h.

- Chữ cái có độ cao 1,5 li: t.

- Chữ cáicó độ cao 1 li: ê, v, a, c, n. Riêng chữ s có nét xoắn nhô lên trên dòng kẻ.

- Dấu sắc đặt trên a ở chữ sát, dấu huyền trên ê dấu sắc trên a ở chữ cánh.

- Các chữ cách nhau một con chữ o.

- Quan sát, nhận xét.

- Viết bảng con 2 lần.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Viết bài trong vở tập viết theo đúng mẫu chữ đã qui định.

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

- Lắng nghe và thực hiện.



TOÁN

53 - 15

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

1.KT: 

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 53 - 15.

- Biết tìm số bị trừ, dạng x - 18 = 9.

- Biết vẽ hình vuông theo mẫu (vẽ trên giấy ô li).

2.KN: 

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (dòng 1), Bài 2, Bài 3a, Bài 4.

- KNS: Lắng nghe tích cực; tư duy sáng tạo; hợp tác; quản lý thời gian.

         3.TĐ:

- GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập, t/h Toán và vận dụng vào trong cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy - học: 

- GV: Bộ Đ D Toán 2 , BP HDLBT

- HS: Bộ THĐ D Toán 2 , VBT, bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện đặt tính và thực hiện phép tính

HS 1: 73 - 6;        43 - 5;        73 - 6

HS 2: Tìm x: x + 7 = 53;        53 - 7

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới

HĐ 1. Giới thiệu bài: Trong tiết học toán hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cách thực hiện phép trừ 53 - 15 và giải các bài toán có liên quan.

HĐ 2. Giới thiệu phép trừ.

Bước 1. Nêu vấn đề

- GV gài lên bảng 5 thẻ que tính 1 chục que và 3 que tính rời.

+Trên bảng có bao nhiêu que tính?

- Nêu bài toán: Có 53 que tính bớt đi 15 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

+Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm thế nào?

Bước 2. Tìm kết quả.

- Yêu cầu HS lấy 5 bó que tính và 3 que tính rời

- 2 em ngồi cạnh nhau cùng thảo luận để tìm cách bớt đi 15 que tính và nêu kết quả.

+Chúng ta phải bớt bao nhiêu que tính?

+15 que tính gồm mấy chục và mấy que tính rời?

- Vậy để bớt được 15 que tính trước hết chúng ta bớt 5 que tính và bớt tiếp 2 que tính ta còn 8 que tính rời.

- Tiếp theo, bớt 1 chục que nữa, 1 chục là 1 bó, ta bớt đi một bó que tính. Như vậy còn 3 bó que tính và 8 que rời là 38 que tính.

- 53 que tính bớt 15 que còn lại bao nhiêu que tính.

-Vậy 53 - 15 còn bao nhiêu?

Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính.

- Gọi 1 HS lên bảng và thực hiện phép tính

+Em đã thực hiện như thế nào?

+Em thực hiện tính như thế nào?

- Yêu cầu 1 HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính.

HĐ 3. HD Luyện tập - thực hành

Bài 1. 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- HS tự làm bài vào vở. 3 HS lên bảng làm bài và nêu cách tính.

- 3 HS nhận xét bài bạn.

- GV nhận xét và ghi điểm.

Bài 2. Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

+Muốn tính hiệu khi biết số bị trừ và số trừ ta làm thế nào?

- HS làm bài vào bảng con, 3 HS lên bảng làm bài.

- Yêu cầu 3 HS lên lần lượt nêu cách đặt tính và thực hiện từng phép tính.

Bài 4. Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Vẽ mẫu lên bảng: Mẫu vẽ hình gì?

- Muốn vẽ được hình vuông chúng ta phải nối mấy điểm với nhau?

4. Củng cố, dặn  dò 

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 53 - 15.

- Có thể làm thêm các bài tập chưa làm ở nhà.

- Nhận xét tiết học
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

+Có 53 que tính.

+Nhắc lại bài toán, tự phân tích bài toán.

+ 53 que tính.

+Thực hiện phép trừ 53 - 15.

+Lấy que tính và nói có 53 que tính.

+Thao tác trên que tính và trả lời còn 38 que tính.

+ 15 que tính.

+Gồm 1 chục và 5 que tính rời.

- Còn lại 38 que tính.

- 53 - 15 bằng 38.

+Viết 53 rồi viết 15 dưới 53 sao cho 5 thẳng cột với 3, 1 thẳng cột với 5 chục. Viết dấu (-) và kẻ vạch ngang

+3 không trừ được cho 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.

- Tính.

- HS nhận xét bài bạn. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiẻm tra bài lẫn nhau.

- Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ.

+Lấy số bị trừ, trừ đi số trừ.

- HS làm bài. Cả lớp nhận xét bài các bạn trên bảng.

- Vẽ hình theo mẫu.

- Hình vuông.

- Nối 4 điểm với nhau.

- Vẽ hình. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra lẫn nhau.

- HS nêu.

- Lắng nghe và thực hiện.



KỂ CHUYỆN

SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

   1.KT:
        -Dựa vào gợi ý kể lại được từng đoạn của câu chuyện Sự tích cây vú sữa.

   2. Kỹ năng: 

     - Học sinh  có kỹ năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn. Kể tiếp lời kể của bạn.

*HSKG nêu được kết thúc câu chuyện theo ý riêng.

- KNS: Tư duy sáng tạo, thể hiện sự tự tin; giao tiếp; hợp tác; thể hiện sự cảm thông.

     3. TĐ: 

     - Bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp, trau dồi hứng thú đọc và kể chuyện, đem lại niềm vui tuổi thơ trong bài.   

II.Đồ dùng dạy - học: 

· GV: Bảng ghi các nội dung tóm tắt đoạn 2.

· HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 
-Gọi 4 HS lên bảng yêu cầu kể nối tiếp câu chuyện Bà và cháu, sau đó cho biết nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.

- GV nhận xét.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu: Yêu cầu HS nhắc lại tên bài tập đọc, sau đó giới thiệu và ghi tên bài lên bảng.

HĐ 2. Hướng dẫn kể từng đoạn chuyện.

a. Kể lại đoạn 1 bằng lời của em.

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Kể bằng lời của mình nghĩa là ntn?

- Yêu cầu 1 HS kể mẫu (có thể đặt câu hỏi gợi ý: Cậu bé là người như thế nào? Cậu ở với ai? Tại sao cậu bỏ nhà ra đi ? Khi cậu bé đi, người mẹ làm gì?)

- Gọi thêm nhiều HS khác kể lại. Sau mỗi lần HS kể lại yêu cầu các em khác góp ý, bổ sung, nhận xét.

b. Kể lại phần chính của câu chuyện theo tóm tắt từng ý.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài và gợi ý tóm tắt nội dung của truyện.

- Yêu cầu HS thực hành kể theo cặp và theo dõi HS hoạt động.

- Gọi một số em trình bày trước lớp. Sau mỗi lần HS kể GV và HS cả lớp dừng lại để nhận xét.

c. Kể đoạn 3 theo tưởng tượng.

- Em mong muốn câu chuyện kết thúc thế nào?

· GV gợi ý cho mỗi mong muốn kết thúc  của các em được kể thành 1 đoạn.

HĐ 3. Kể lại toàn bộ nội dung truyện.

-GV có thể cho HS nối tiếp nhau kể từng đoạn truyện cho đến hết hoặc cho HS kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện.

4. Củng cố, dặn  dò 

- Gọi hs nêu ý nghĩa của câu chuyện? 
- Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát

- HS thực hiện. Bạn nhận xét.

- Thực hiện, nhắc lại tiêu đề bài.

- Đọc yêu cầu bài 1.

- Nghĩa là không thể nguyên văn như SGK.

- HS khá kể: Ngày xưa, có một cậu bé rất lười biếng và ham chơi. Cậu ở cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ, có vườn rộng. Mẹ cậu luôn vất vả. Một lần, do mải chơi, cậu bé bị mẹ mắng. Giận mẹ quá, cậu bỏ nhà đi biền biệt mãi không quay về. Người mẹ thương con cứ mòn mỏi đứng ở cổng đợi con về.

- Thực hành kể đoạn 1 bằng lời của mình.

- Đọc bài.

- 2 HS ngồi cạnh nhau kể cho nhau nghe, nhận xét, bổ sung cho nhau.

- Trình bày đoạn 2.

- HS nối tiếp nhau trả lời: VD: Mẹ cậu bé vẫn biến thành cây./ Mẹ cậu bé hiện ra từ cây và hai mẹ con vui sống với nhau./ Mẹ cậu bé hiện ra từ biệt cậu rồi lại biến mất./ Mẹ hiện ra dặn cậu bé dừng nên ham chơi nữa hãy quay về học hành và biến mất./ Có bà tiên hiện ra nói với cậu bé: “Nếu muốn mẹ sống lại cháu phải học tập tốt và thi đỗ Trạng nguyên…

- Thực hành kể lại toàn bộ nội dung truyện. Khi một em hay một nhóm kể, cả lớp theo dõi và nhận xét.

*HSKG nêu được kết thúc câu chuyện theo ý ring.

-Tình cảm thương yêu sâu nặng của mẹ với con.




Ngày soạn: 10/11/2014

Ngày giảng :Thứ  sáu  ngày 14 tháng 11 năm 2014

CHÍNH TẢ (Tập chép)

MẸ

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

    1.KT & KN: 

- Chép chính xác bài CT, trình bày đúng các dòng thơ lục bát.

· Làm đúng BT2 ; BT(3) a / b 

· KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian; xác dịnh giá trị bản thân.

    3.TĐ: 

       - GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.

II.Đồ dùng dạy - học: 

- BP: Viết sẵn đoạn viết.

- Bút dạ, 3 tờ giấy viết nội dung  bài tập 2.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	                Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra: 

- Đọc các từ cho HS viết: suy nghĩ, cái chai, con trai.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS nghe viết.

* Đọc đoạn viết.

-Người mẹ được so sánh với hình ảnh nào.

- Bài thơ viết theo thể thơ nào?

- Những chữ nào được viết hoa?

* HD viết từ khó:

- Cho HS viết từ khó lên bảng, vào bảng con:  lời ru, quạt, ngôi sao, ngoài kia        giấc tròn.

- Nhận xét - sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc đoạn chép.

- GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết của HS, lưu ý về trình bày, quy tắc viết hoa,...

- Yêu cầu  viết bài.

*. Đọc soát lỗi.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Chấm, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài chấm điểm.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: (102)

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

* Bài 3: (102)
- Phát giấy cho 3 nhóm.

- Yêu cầu  đổi vở kiểm tra.

- Nhận xét - đánh giá.

4. Củng cố, dặn  dò 

- Củng cố cách viết iê, yê, ya.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát đầu giờ.

- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết b/c.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- So sánh với ngôi sao trên bầu trời với ngọn gió mát.

- Viết theo thể thơ 6/8.

- Những chữ đầu dòng được viết hoa.

- Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe, đọc thầm theo.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nhìn bảng chép bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Điền vào chỗ trống: iê/ yê/ ya.

    Đêm khuya bốn bề yên tĩnh. Ve đã lặng yên vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.

- Đọc cả nhóm, đồng thanh.

* Tìm trong bài thơ mẹ.

- Thi đua giữa 3 nhóm.

a. Những tiếng bắt đầu bằng r và gi?

    - r : rồi, ru

    - gi : gió, giấc  

b. Những tiếng có thanh hỏi/ thanh ngã?

- Thanh hỏi : cả, chẳng, ngủ, của.

- Thanh ngã: cũng, vẫn, kẽo, võng, những, đã.
- Lắng nghe và thực hiện.



TẬP LÀM VĂN
ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC 

(Do điều chỉnh không dạy tiết Gọi điện)

I. Mục tiêu.

Ở tiết học này, học sinh:

-Đọc đúng rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút ). Hiểu ND chính của từng đoạn , nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn ( hoặc bài ) thơ đã học .

- Học sinh khá giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc  trên 35 tiếng / phút).

II. Đồ dùng dạy học :

- Phiếu viết tên bài tập đọc.

III. Các hoạt động dạy học  

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định tổ chức: 

-  - Chuyển tiết.

2.Kiểm tra: 

- Kiểm tra sự chuẩn bị cho tiết học của HS.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài ôn tập

HĐ 1.Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng. 

HĐ 2. Luyện đọc.

- Nêu yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm, đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi.

- Đặt phiếu ghi tên các bài tập đọc lên bàn.

- Sửa lỗi đọc sai cho HS.

- Gợi ý HS nêu cách đọc đoạn, bài.

- Nêu từng câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.

4.Củng cố dặn dò: 

- Về nhà đọc lại các bài tập đọc đã học tỏng tuần 10 và 11.

- Nhận xét tiết học.
	-Hát.

- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và nhắc lại.

- Đọc một trong những bài tập đọc đã học trong tuần 10 và 11.

- Học sinh lên bốc thăm. Đọc lại bài 2 phút rồi mới đọc bài.

- Đọc bài - kết hợp trả lời câu hỏi.

- Sửa sai (nếu có trong khi đọc).

- Thực hiện.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe, thực hiện.



TOÁN

LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

     1.KT: 

- Thuộc bảng 13 trừ đi một số.

- Thực hiện phép trừ dạng 33 - 5; 53 - 15.

     2.KN: 

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 53 - 15.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; hợp tác; quản lý thời gian.

     3.TĐ:

- GDHS chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, hứng thú trong học tập, t/h Toán và vận dụng vào trong cuộc sống.
II.Đồ dùng dạy - học: 

 - Bảng nhóm, que tính.

III. Các hoạt động dạy - học:
	               Hoạt động của giáo viên
	               Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Kiểm tra sự chuẩn bị cho tiết học của HS.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới.

HĐ 1. Giới thiệu bài: Tiết học toán hôm nay chúng ta học bài luyện tập về dạng toán 13 - 5, 33 - 5, 53 - 15.

HĐ 2. HD luyện tập.

Bài 1. Nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả.

Bài 2: Nêu yêu cầu của bài.

+Khi đặt chúng ta phải chú ý điều gì?

- Yêu cầu 3 HS lên bảng làm bài mỗi em 2 phép tính. Cả lớp làm bài vào vở.

- Yêu cầu 3 HS trên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện các phép tính sau.

33 - 8, 63 - 35, 83 - 27.

- Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3. Dành cho HS khá giỏi. GV viết một cột tính lên bảng và HD HS cách làm: 33 - 9 - 4 =

- Ở dạng tính này ta phải thực hiện tính như thế nào?

- Gọi 1 HS nêu cách làm (có thể cho HS đặt tính và tính ra vở nháp).

- Tương tự với: 33 - 13 = 20.

- Yêu cầu HS so sánh:

 33 - 9 - 4 và 33 - 13.

Kết luận: Vì 4 + 9 = 13 nên 33 - 4 - 9 bằng 33 - 13 (trừ liên tiếp các số hạng bằng trừ đi tổng)

- HS tự làm nốt các cột tính vào vở.

- Gọi HS nêu kết quả

Bài 4. 

- Gọi HS đọc đề bài.

+Phát cho nghĩa là thế nào?

- Muốn biết còn bao nhiêu quyển vở ta phải làm gì? Các em suy nghĩ và tự giải bài vào vở

- Gọi 1 HS đọc chữa bài.

- HD nhận xét, ghi điểm.

4. Củng cố, dặn  dò 

- Về chuẩn bị que tính và xem trước bài 14 - 8. 

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Tính nhẩm.

- HS làm bài sau đó nối tiếp nhau (theo bàn hoặc theo tổ) đọc kết quả từng phép tính.

- Đặt tính rồi tính.

+Chú ý sao cho đơn vị viết thẳng cột đơn vị, chục thẳng cột với chục.

- Làm bài vào vở, sau đó đổi chéo vở kiểm tra. Nhận xét bài trên bảng của bạn về cách đặt tính và thực hiện tính.

- 3 HS lần lượt trả lời.

- Lớp nhận xét.

- HS làm bài vào vở và đổi chéo vở để kiểm tra.

- Đọc đề bài.

+Phát cho nghĩa là bớt đi, lấy đi.

-HS tự giải vào vở, 1 HS lên bảng giải.

- Nhận xét, bổ sung.

Giải.

Số quyển vở còn lại là:

63 - 48 = 15(quyển)

                             Đáp số: 15 quyển.

- Lắng nghe và điều chỉnh.



Đã kiểm tra ,…/ 11 /2014

TT

Lê Hải Luyến


TUẦN 13
TẬP ĐỌC


BÔNG HOA NIỀM VUI

I.Mục tiêu:
Ở tiết học này, HS:

   1.KT&KN: 

        - Biết ngắt nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài.

·  Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện (trả lời được các CH trong  SGK).

·  KNS: Thể hiện sự cảm thông; xác định giá trị; tự nhận thức về bản thân; tìm kiếm sự hỗ trợ.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh minh hoạ SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát tập thể.

2. Kiểm tra:

- Cho 3 HS đọc bài “Mẹ” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

-GV nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới :
HĐ 1.  Giới thiệu bài: 

Dùng tranh để giới thiệu. Kết hợp GV nêu: Tuần trước, các em đã đọc truyện Sự tích cây vú sữa và bài thơ Mẹ nói về tình thương yêu của mẹ đối với con. Vậy con cái cần có tình cảm như thế nào với bố mẹ? Câu chuyện Bông hoa niềm vui sẽ nói với các em điều đó.

HĐ 2. HDHS luyện đọc 

- Giáo viên đọc mẫu lần 1. 

- HDHS đọc từ khó:

+ HD đọc từ khó: HS phát hiện và nêu từ khó, luyện đọc từ khó.

+ GV ghi bảng: chần chừ, lộng lẫy,…

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu.

- HDHS chia đoạn.

- HDHS đọc từng đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+ HD đọc câu khó.

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

+ HD Giải nghĩa từ, GV ghi bảng: chần chừ, lộng lẫy, nhân hậu,…

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.

-Nhận xét tuyên dương.

-Cả lớp đồng thanh toàn bài.

- 1 HS đọc toàn bài.
	- Hát tập thể.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng Gv nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi.

-HS đọc từ khó cá nhân.

- Đọc nối tiếp câu.

- HS chia 4 đoạn.

-Đọc cá nhân, đồng thanh.

- HS đọc nối tiếp lần 1.

-Đọc chú thích, giải nghĩa từ.

-HS đọc nối tiếp lần 2.

-HS trong nhóm đọc với nhau

-Đại diện nhóm thi đọc.

- Đọc đồng thanh.

- Lớp lắng nghe.


Tiết 2 

	HĐ 3. HD tìm hiểu bài

-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài kết hợp trả lời câu hỏi.

+Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

HĐ 4. HD Luyện đọc lại

- GV đọc lại bài.

-HD HS luyện đọc từng đoạn trong bài.

- Yêu cầu HS luyện đọc từng đoạn trong bài.

-Nhận xét, đánh giá.

4.Củng cố, dặn dò.
-Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Dặn học bài ở nhà.

- Nhận xét tiết học.
	-HS đọc thầm đoạn, bài kết hợp trả lời câu hỏi.

-HS trả lời.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe và thực hiện.

- HS  luyện đọc theo nhóm.

- Thi đọc từng đoạn trong bài.

- HS thi đọc cá nhân.
- Lắng nghe và điều chỉnh.

-Tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh.





Môn: TOÁN


14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 – 8

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

- Biết cách thực hiện phép trừ dạng 14 - 8, lập được bảng 14 trừ đi một số.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 14 - 8.

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2), Bài 2 (3 phép tính đầu), Bài 3 (a, b), Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; hợp tác; quản lý thời gian.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Que tính, bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Kiểm tra sự chuẩn bị cho tiết học của HS.

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới.

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Trong giờ học toán hôm nay, chúng ta cùng học về cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 14 - 8, lập và học thuộc lòng các công thức 14 trừ đi một số.

HĐ 2. HD thực hiện phép tính: 14 - 8

Bước 1: Nêu vấn đề

- GV cầm 14 que tính và nêu bài toán.

+Có 14 que tính bớt đi 8 que tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính?

- Yêu cầu HS nhắc lại bài

+Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì?

- Viết lên bảng 14 - 8

Bước 2: Tìm kết quả

- Yêu cầu HS lấy 14 que tính, thảo luận nhóm đôi để tìm cách bớt đi 8 que tính. Sau đó báo cáo kết quả

+Có tất cả bao nhiêu que tính?

- Đầu tiên cô bớt 4 que tính rời trước. Chúng ta còn bớt bao nhiêu que tính nữa? Vì sao?

- Để bớt được 4 que tính nữa cô tháo một bó thành 10 que tính rời. Bớt 4 que tính còn lại 6 que tính.

- Vậy 14 - 8 bằng mấy?

- Viết lên bảng: 14 - 8 = 6

Bước 3. Đặt tính và thực hiện phép tính.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính và tính sau đó nêu lại cách làm của mình.

- Gọi nhiều HS nhắc lại cách trừ.

HĐ 3. Lập bảng công thức: 14 trừ đi một số.

- GV treo bảng phụ chép sẵn bảng công thức 14 trừ đi một số như SGK.

- Yêu cầu HS dùng que tính tìm ra kết quả của từng phép tính trong bảng công thức.

- Yêu cầu HS đọc đọc thuộc.

HĐ 4. Luyện tập thực hành

Bài 1. (bỏ cột cuối)

- Yêu cầu HS nêu miệng kết quả của từng phép tính ở phần a. GV ghi kết quả vào từng phép tính.

- Khi biết 5 + 9 = 14 có cần tính 9 + 5 không, vì sao?

- Khi biết 9 + 5 = 14 có thể ghi ngay kết quả 14 - 9 và 14 - 5 không? Vì sao?

- Yêu cầu HS tự làm tiếp phần b.

- Yêu cầu HS so sánh 4 + 2 và 6.

- Yêu cầu so sánh 14 - 4 - 2 và 14 - 6

- Kết luận: Vì 4 + 2 = 6 nên 14 - 4 - 2 bằng 14 - 6.

Bài 2 

- Gọi 2 HS lên bảng làm mỗi em làm 2 phép tính. Sau đó nêu lại cách thực hiện tính 14 - 9
14 - 8.

Bài 3. 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

+Muốn tính hiệu khi đã biết số bị trừ và số trừ ta làm thế nào?

- Gọi 3 HS lên bảng làm bài mỗi em 1 phép tính.

- Nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4. Gọi 1 HS đọc đề bài.

+Bán đi nghĩa là thế nào?

- Trình bày bài giải vào vở.

4. Củng cố, dặn dò

- Gọi 1 số HS xung phong đọc thuộc bảng công thức 14 trừ đi một số.

- Về nhà học thuộc bảng công thức.

- Nhận xét tiết học
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe và phân tích đề

- Nhắc lại bài toán.

+Thực hiện phép trừ 14 – 8

- Thao tác trên que tính. Kết quả còn 6 que tính.

+Có 14 que tính.

+Bớt 4 que tính nữa.

- Vì 4 + 4 = 8

- Còn 6 que tính.

- 14 - 8 = 6

+Viết 14 rồi viết 8 xuống dưới thẳng cột với 4. Viết (-) và kẻ vạch ngang

+Trừ từ phải sang trái. 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ đi 8 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0.

- Thao tác trên que tính, tìm kết quả.

- Nối tiếp (theo bàn hoặc tổ) thông báo kết quả của các phép tính.

- HS học thuộc bảng công thức.

- HS nối tiếp nhau (theo bàn hoặc tổ) nêu kết quả của từng phép tính. Mỗi HS chỉ nêu 1 phép tính.

- Không cần. Vì khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi.

- Có thể ghi ngay: 

14 - 5 = 9 và 14 - 9 = 5 vì 5 và 9 là số hạng trong phép cộng 9 + 5 = 14. Khi lấy tổng trừ số hạng này sẽ đựoc số hạng kia

- Làm bài vào vở toán  và báo cáo kết quả

- Ta có 4 + 2 = 6

- Có cùng kết quả là 8

- HS làm bài vào vở. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra.

- Nhận xét đúng / sai bài trên bảng.

- Đặt tính rồi tính hiệu.

+Ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- HS tự làm bài vào vở. HS nêu cách đặt tính và thực hiện tính của 3 phép tính trên.

- Cả lớp đọc thầm.

+Bán đi nghĩa là bớt đi.

Giải.

Số quạt điện còn lại là:

14 - 6 = 8 (quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện

- Thực hiện.

- Lắng nghe và thực hiện.



Thứ ba 
Môn: TOÁN

Tiết 62
 Bài: 34 – 8

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

- Biết thực hiện phép trừ có nhờ trong phạm vi 100, dạng 34 - 8.

- Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng, tìm số bị trừ.

- Biết giải bài toán về ít hơn.

+ Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 2, 3), Bài 3, Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; tư duy phê phán; hợp tác; quản lý thời gian.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Que tính, bảng gài

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Yêu cầu HS lên bảng đọc thuộc lòng các bảng công thức 14 trừ đi một số.

- Yêu cầu nhẩm nhanh kết quả của một vài phép tính thuộc dạng 14 – 8.

- Nhận xét, đnáh giá.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Trong tiết học toán hôm nay, cô cùng các em tìm hiểu qua bài 34 - 8

HĐ 2. Giới thiệu phép trừ 34-8

Bước 1. Nêu vấn đề.

- Có 34 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính

- Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta phải làm gì?

Bước 2. Tìm kết quả.

- Yêu cầu HS lấy 3 bó 1 chục que tính và 4 que tính rời, tìm cách để bớt đi 8 que rồi thông báo lại kết quả.

- 34 que tính bớt đi 8 que tính, còn lại bao nhiêu que?

- Vậy 34 trừ 8 bằng bao nhiêu?

Bước 3. Đặt tính và thực hiện phép tính

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính. Nếu HS đặt tính và tính đúng thì yêu cầu nêu rõ cách đặt tính và cho một vài HS nhắc lại. Nếu chưa đúng thì gọi HS khác thực hiện hoặc hướng dẫn trực tiếp bằng các câu hỏi.

- Nhắc lại hoàn chỉnh cách tính.

HĐ 3. Luyện tập thực hành

Bài 1. (bỏ 2 cột cuối). 

-Yêu cầu HS tự làm bài sau đó nêu cách tính của một số phép tính

- Nhận xét, ghi điểm

Bài 2. 1 

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Muốn tìm hiệu ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.

- Yêu cầu 3 HS lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của từng phép tính.

Nhận xét và ghi điểm

Bài 3.

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Yêu cầu HS tự tóm tắt và trình bày bài giải, 

- 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Nhận xét, đnáh giá.

Bài 4. 

-Yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng, cách tìm số bị trừ trong một hiệu và làm bài tập.

4. Củng cố, dăn dò

- Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 34 - 8.

- Nhận xét tiết học. Biểu dương các em học tốt, có tiến bộ. Nhắc nhở các em còn chưa chú ý, chưa cố gắng

trong học tập. 
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đnáh giá.

- Nghe, nhắc lại bài toán và tự phân tích bài toán.

- Thực hiện phép trừ 34 – 8.

- Thao tác trên que tính.

- Còn 26 que tính.

- 34 trừ 8 bằng 26.

+Viết 34 rồi viết 8 xuống dưới thẳng cột với 4. Viết (-) và kẻ vạch ngang.

+ 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 được 6, viết 6 nhớ 1, 3 trừ 1 bằng 2, viết 2.

- Nghe và nhắc lại.

- Làm bài. Chữa bài. Nêu cách tính cụ thể của một vài phép tính.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Làm bài vào vở.

- 3 HS lên bảng làm mỗi HS làm một ý.

- HS đọc và phân tích đề.

- Bài toán về ít hơn.

Tóm tắt:

- Nhà Hà nuôi: …34 con

- Nhà Ly nuôi ít hơn nhà Hà: 9 con

- Nhà Ly nuôi: … con gà?

Giải.

Số con gà nhà bạn Ly nuôi là?

34 - 9 = 25(con gà)

                      Đáp số: 25 con gà

x + 7 = 34
      x - 14 = 36

      x = 34 - 7
   x = 36 + 14

      x = 27

   x = 50

- Thực hiện.

- Lắng nghe và điều chỉnh.





Môn: CHÍNH TẢ (Tập chép)

Tiết 25 
Bài: BÔNG HOA NIỀM VUI

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

· Chép chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn lời nói của nhân vật.

· Làm được BT2 ; BT(3) a / b.

· GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả. 
· KNS: Lắng nghe tích cực; thể hiện sự cảm thông; xác định giá trị; hợp tác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- BP: Viết sẵn đoạn viết.

- Bút dạ, 3 tờ giấy viết nội dung  bài tập 2,3 ( a/b)

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra: 

- Đọc cho HS viết các từ: lặng yên, đêm khuya, tiếng nói,  ngon giấc.

- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS tập chép.

* Đọc đoạn viết.

- Cô giáo cho phép Chi  hái thêm hai bông hoa nữa vì sao? 

- Những chữ nào được viết hoa ?

* HD viết từ khó:

- Đọc cho HS viết từ khó, dễ lẫn: hãy hái,    trái tim, dạy dỗ, hiếu thảo, …

- Nhận xét, sửa sai.

*HD viết bài:

- Đọc lại đoạn chép.

- Lưu ý HS về cách trình bày, tư thế ngồi viết.

- Yêu cầu  viết bài.

- Đọc lại bài, đọc chậm.

* Chấm, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài chấm điểm.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

* Bài 3:
- Phát giấy cho 3 nhóm.

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: 

- Củng cố cách viết r, d, iê, yê.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- HS hát tập thể.

- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết b/c.

- Nhận xét, đánh giá cùng GV.

- Nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- Vì sự hiếu thảo của Chi.

- Những chữ đầu bài, đầu câu, tên riêng, tên bông hoa. Bông, Em, Chi, Một.

- Viết bảng con.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Nghe, 1 học sinh đọc lại.

- Lắng gnhe và thực hiện.

- Nhìn bảng chép bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Tìm những từ .

a. Trái nghĩa với khoẻ: yếu

b. Chỉ con vật nhỏ sống từng đàn rất chăm chỉ: kiến.

c. Cùng nghĩa với bảo ban: khuyên nhủ.

- Đọc cả nhóm - đồng thanh .

* Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp.

- Thi đua giữa 3 nhóm.

a. rối - dối; rạ - dạ.

- Hôm nay em đi xem múa rối.

- Bạn không được nói dối cô giáo.

- Vụ mùa rơm rạ được chất thành đống.

- Dạ, thưa mẹ con đã về.       

b. Mở - mỡ; nửa - nữa.

- Em mở cửa cho gió mát.

- Mẹ rán mỡ lợn.

- Chị cho em một nửa cái bánh mì.

- Bé hãy đi thêm một bước nữa!
- Nhận xét, đánh giá cùng GV.



Môn: KỂ CHUYỆN
Tiết 13   
Bài: BÔNG HOA NIỀM VUI

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

-Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện theo hai cách: theo trình tự và thay đổi trình tự câu chuyện (BT1).

-Dựa theo tranh, kể lại được nội dung đoạn 2,3 (BT2) kể được đoạn cuối của câu chuyện (BT3).

- KNS: Thể hiện sự tự tin; giao tiếp; thể hiện sự cảm thông; xác định giá trị.

II. Đồ dùng dạy - học:

  - Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa .

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

- Gọi học sinh  kể lại chuyện: Sự tích cây vú sữa.

- Nhận xét- Đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài mới : 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HD Kể chuyện: 

* Dựa vào tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện.

+ Đoạn 1 kể theo 2 cách.

- Cách 1 kể theo đúng trình tự  đoạn 1 câu chuyện.

- Cách 2: Đảo vị trí các ý của đoạn 1 câu chuyện.

+ Dựa vào tranh kể lại đoạn 2, 3 bằng lời kể của mình.

+ Tranh 1 nói lên điều gì.

+ Tranh 2 nói lên điều gì.

- Kể trong nhóm.

- Gọi các nhóm kể.

+ Kể lại đoạn cuối.

- Tưởng tượng thêm lời cảm ơn của bố Chi.

- Nhận xét- đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: 

-Yêu cầu HS nêu ý nghĩa của chuyện.

- Về nhà tập kể lại câu chuyện.

- Nhận xét tiết học.
	- 3 học sinh  nối tiếp kể.

- Cùng Gv nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

* Kể lại đoạn 1 câu chuyện.

- 1 học sinh  kể mẫu theo gợi ý của GV.

+ Vào một buổi sáng. Chi đến trường sớm hơn mọi ngày, em vào thẳng vườn hoa của trường để hái một bông hoa cúc xanh tặng bố đang nằm trong viện…

- Nhận xét  bổ sung.

- học sinh nối tiếp nhau kể trong nhóm.

- Đại diện 3 nhóm thi kể lại đoạn 1 trước lớp.

- Nhận xét- Bình chọn nhóm kể hay nhất.

- 1 học sinh  kể theo cách 2:

+ Bố của Chi bị ốm phải nằm bệnh viện. Chi rất muốn đem tặng bố một bông hoa cúc xanh (bông hoa niềm vui) nên mới sớm tinh mơ, Chi đã đến trường tìm bông hoa cúc xanh.

- Kể trong nhóm.

- Các nhóm thi kể.

- Nhận xét.

- Nối tiếp nhau kể đoạn cuối.

+ Khi bố khỏi bệnh, bố đã cùng Chi đến trường, trên tay bố còn ôm một bó hoa cúc đại đoá. Gặp cô giáo bố nói: Tôi xin cám ơn về những bông hoa niềm vui mà cô đã cho phép cháu Chi hái. Chính nhờ những bông hoa này đã giúp tôi mau chóng khỏi bệnh. Tôi xin tặng cô bó hoa này.

-Tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.
- Lắng nghe và thực hiện.



 Thứ tư  
Môn: TOÁN

Tiết 63  
Bài: 54 – 18

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 54 - 18.

- Biết giải bài toán về ít hơn với các số có kèm đơn vị đo dm.

- Biết vẽ hình tam giác cho sẵn 3 đỉnh.

+ Bài tập cần làm: Bài 1(a), Bài 2 (a, b), Bài 3, Bài 4.

- KNS: Lắng nghe tích cực; tư duy sáng tạo; hợp tác. 

II. Đồ dùng dạy - học:

- Que tính, bảng nhóm.


III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính

+ HS1: 74 - 6; 44 - 5; 74 - 6

+ HS2 Tìm x:           x + 7 = 54;      54 - 7

-GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Trong tiết toán hôm nay, cô cùng các em học về cách thực hiện phép trừ dạng 54 - 18 và giải các bài toán có liên quan.

HĐ 2. HD thực hiện phép trừ 54 - 18

Bước 1: Nêu vấn đề.

- Đưa ra bài toán: Có 54 que tính, bớt đi 18 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

+Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm thế nào?

Bước 2. Tìm kết quả.

- Yêu cầu HS lấy 5 bó que tính và 4 que tính rời.

- Yêu cầu 2 em ngồi cạnh nhau cùng thảo luận để tìm cách bớt đi 18 que tính và nêu kết quả.

- Yêu cầu HS nêu cách làm.

- 54 que tính, bớt đi 18 que tính, còn lại bao nhiêu que tính?

+Vậy 54 trừ 18 bằng bao nhiêu?

Bước 3. Đặt tính và thực hiện phép tính.

+ Em đã đặt tính như thế nào?

+ Em đã thực hiện tính như thế nào?

HĐ 3. Luyện tập - thực hành

Bài 1. (bỏ câu b) Yêu cầu HS tự làm bài sau đó nêu cách tính của một số phép tính.

- Nhận xét, ghi điểm

Bài 2.

- Gọi 1 HS đọc Yêu cầu của bài.

+Muốn tìm hiệu ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập. Gọi 3 HS lên bảng làm, mỗi em làm một ý.

- Yêu cầu 3 HS lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của từng phép tính.

Nhận xét và cho điểm.

Bài 3. 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

+ Bài toán thuộc dạng toán gì?

+ Vì sao em biết?

- Yêu cầu HS tự tóm tắt và trình bày bài giải, 

- 1 HS làm bài trên bảng.

Nhận xét , đánh giá.

Bài 4.

- Vẽ mẫu lên bảng và hỏi: Mẫu vẽ hình gì?

- Muốn vẽ được hình tam giác chúng ta phải nối mấy điểm với nhau?

- Yêu cầu HS tự vẽ hình.

4. Củng cố, dặn dò.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 54 - 18.

- Dặn dò HS ôn tập cách trừ phép trừ có dạng 54 – 18.

- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

+Nghe, nhắc lại bài toán. Tự phân tích bài toán.

+Thực hiện phép trừ 54 - 18

- Lấy que tính và nói: Có 54 que tính.

- Thao tác trên que tính và trả lời, còn 36 que tính.

- Nêu cách bớt.

+Còn lại 36 que tính.

+ 54 trừ 18 bằng 36.

    -

54

18

36

+ Viết 54 rồi viết 18 dưới 54 sao cho 8 thẳng cột với 4, 1 thẳng cột với 5. Viết (-) và kẻ vạch ngang.

+ 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.

- Làm bài. Chữa bài. Nêu cách tính cụ thể của một vài phép tính.

- HS đọc Yêu cầu của bài.

+ Lấy số bị trừ, trừ đi số trừ.

- 3 HS lên bảng làm, mỗi em làm một ý.

- Trả lời.

- Đọc và phân tích đề.

+ Bài toán về ít hơn.

+ Vì ngắn hơn cũng có nghĩa là ít hơn.

Tóm tắt.

Vải xanh dài: 34 dm

Vải tím ngắn hơn vải xanh: 15 dm

Vải tím dài: … dm?

Giải.

Mảnh vải tím dài là:

34 - 15 = 19 (dm)

                           Đáp số: 19 dm

- Hình tam giác.

- Nối 3 điểm với nhau.

- Vẽ hình. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Lắng nghe và thực hiện.


Môn: TẬP ĐỌC

Tiết 39 
Bài: QUÀ CỦA BỐ

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

·  Biết ngắt, nghỉ hơi đúng ở những câu văn có nhiều dấu câu.

· Hiểu ND: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho con ( trả lời được các CH trong  SGK).

·  KNS: Giao tiếp, thể hiện sự cảm thông; xác định giá trị; hợp tác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh minh hoạ SGK.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát.

2.Kiểm tra: 

- Cho 3 HS đọc bài “Bông hoa niềm vui” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

 -GV nhận xét, đánh giá.

3.Bài mới :
HĐ 1  Giới thiệu bài: 

Hôm nay các em sẽ đọc bài Quà của bố, trích từ truyện Tuổi thơ im lặng của nhà văn Duy Khán. Bài văn nói về tình cảm của một người bố đối với các con. Ông bố bố trong bài sống ở vùng quê, lúc việc nông nhà rỗi thì đi câu hoặc đi cắt tóc dạo. Ông yêu thiên nhiên, ruộng đồng, nhưng yêu nhất vẫn là các con. Ông luôn có những món quà đặc biệt mà các con vô cùng yêu thích.

HĐ 2. HD luyện đọc 

- Giáo viên đọc mẫu toàn bài.

- HDHS đọc từ khó: HS phát hiện từ khó, đọc từ khó, GV ghi bảng: niềng niễng, cà cuống, muỗm,…

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo câu.

- HDHS chia đoạn.

- HDHS đọc đoạn, kết hợp giải nghĩa từ:

+ HDHS đọc câu khó.

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

+HDHS giải nghĩa từ, ghi bảng: thúng câu, cà cuống, niềng niễng,…

+ Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

- Yêu cầu HS đọc đoạn trong nhóm.

- Cho HS thi đọc.

- Nhận xét, tuyên dương.  

-Cả lớp đồng thanh toàn bài.

- 1 HS đọc toàn bài.

HĐ 3. HD tìm hiểu bài.
-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn, bài. Kết hợp trả lời câu hỏi.

- Nội dung bài nói lên điều gì ?

-Nhận xét chốt ý.

HĐ 4. Luyện đọc lại

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HDHS đọc từng đoạn bài.

-Cho HS luyện đọc từng đoạn bài.

- Cho HS thi đọc cá nhân, nhóm.

- Nhận xét tuyên dương.

4.Củng cố, dặn dò.

-Nội dung bài nói lên điều gì ? 

- Nhận xét tiết học.
	- HS hát tập thể.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

-HS theo dõi, đọc thầm theo.

-HS đọc từ khó cá nhân.

- HS đọc nối tiếp theo câu.

- HS chia 2 đoạn.

-HS đọc từ khó cá nhân + đồng thanh.

-HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1.

-Đọc chú thích, giải nghĩa từ.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.

-HS trong nhóm luyện đọc với nhau.

-Đại diện nhóm thi đọc.

- Đọc đồng thanh.

- Lắng nghe.

- Đọc thầm đoạn, bài và trả lời câu hỏi.

-HS trả lời.

- Lắng nghe, đọc thầm theo.

- Lắng nghe, thực hiện.

- HS  luyện đọc cá nhân, nhóm.

-Thi đọc cá nhân, nhóm.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho con.




Môn: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Tiết 13   
Bài: GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

- Nêu được một số việc cần làm để giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở.

- Biết tham gia làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.

-HSKG Biết được ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trường.

- KNS: Ra quyết định; tư duy phê phán; hợp tác; có trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy - học:

· Hình vẽ trong sách giáo khoa trang 28, 29.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức.


- Chuyển tiết.

2.Kiểm tra:  


- Nêu tên các đồ dùng trong gia đình và cách bảo quản nó?

- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:


HĐ 1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.
HĐ 2. Làm việc với SGK.

+  Bước 1: Làm việc theo cặp trong lớp.

- Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5 trang 28, 29 và trả lời.

-  Mọi người trong từng hình đang làm gì ? để môi trường xung quanh nhà sạch sẽ.

- Những hình nào cho biết mọi người trong nhà đều tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà ở.

+  Bước 2: Làm việc cả lớp.

- Hướng dẫn học sinh phân tích các tác dụng của việc giữ vệ sinh.

GV kết luận. Để đảm bảo sức khoẻ và tránh được nhiều bệnh tật. Mỗi người trong gia đình cần giúp sức mình để giữ sạch môi trường xung quanh  nhà ở sạch sẽ

HĐ 3. Đóng vai.

+  Bước 1: GV yêu cầu liên hệ đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở của mình. 

+  Bước 2: Làm việc theo nhóm.

+  Bước 3: Đóng vai.

- Nhận xét, tuyên dương

4.  Củng cố, dặn dò

-Nhắc nhở học sinh không vức rác bữa bãi và nói lại với những người trong gia đình về lợi ích của việc giữ sạch vệ sinh môi trường xung quanh.

-Nêu một số việc vừa sức để giữ gìn môi trường xung quanh: vứt rác đúng nơi quy định, sắp xếp đồ dùng trong nhà gọn gàng, sạch sẽ.

-  Nhận xét giờ học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe,  nhắc lại tiêu đề bài.

-  Quan  sát hình vẽ trong SGK.

-  Học sinh trả lời.

- Các  nhóm đại diện trình bày, nhóm khác bổ sung.

- Các nhóm bàn nhau đưa ra tình huống hoặc sử dụng tình huống trên cử đại diện đóng vai.

- Học sinh đặt mình vào trong tình huống, địa vị, nhân vật để có hiệu quả. 

- Lắng nghe và thực hiện.





 Thứ năm  

Môn: TOÁN

Tiết 64   
Bài: LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

- Thuộc bảng 14 trừ đi một số.

- Thực hiện được phép trừ dạng 54 - 18.

- Tìm số bị trừ hoặc tìm số hạng chưa biết.

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 54 - 18.

+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 3), Bài 3(a), Bài 4.

- KNS: Tư duy sáng tạo; quản lý thời gian; hợp tác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra:

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Trong tiết toán hôm nay, cô cùng các em học bài luyện tập.

HĐ 2. HD luyện tập

Bài 1.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Yêu cầu HS kiểm tra bài của nhau.

- Nhân xét và cho điểm.

Bài 2. (bỏ cột 2)

- Yêu cầu HS nêu đề bài.

- Khi đặt tính phải chú ý điều gì?

- Thực hiện tính từ đâu?

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở bài tập. Gọi 3 HS lên làm bài, mỗi HS làm 2 con tính.

- Gọi HS nhận xét bài bạn

- Gọi 3 HS lên bảng lần lượt nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính: 84 - 47;       30 - 6; 60 - 12.

- Nhận xét và cho điểm HS

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc đề bài. Nêu lại cách tìm số hạng trong một tổng, số bị trừ trong một hiệu và tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng sau đó cho điểm.

Bài 4.

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS ghi tóm tắt và tự giải.

- Tại sao lại thực hiện tính trừ?

Bài 5.

- Yêu cầu HS quan sát mẫu và cho biết mẫu vẽ hình gì?

- Yêu cầu HS tự vẽ.

- Hình vuông có mấy đỉnh?

4. Củng cố, dặn dò.

- Nêu cách đặt tính và tính của 84 - 47.

- Có thể làm thêm các bài tập trong vở bài tập ở nhà. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học. 
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- HS tự làm bài sau đó nối tiếp nhau theo bàn hoặc tổ để báo cáo kết quả từng phép tính.

- 2 HS ngồi cạnh đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Đọc đề bài.

- Chú ý đặt tính sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục.

- Thực hiện tính từ hàng đơn vị.

- Làm bài.

- Nhận xét bài bạn về cách đặt tính, kết quả tính

- 3 HS lần lượt trả lời.

- Trả lời sau đó 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.

- Đọc đề bài.

- Bài toán cho biết: Có 84 ô tô và máy bay, trong đó ô tô có 45 chiếc.

- Hỏi có bao nhiêu máy bay?

- Làm bài.

Tóm tắt.

Ô tô và máy bay: 84 chiếc

Ô tô: 45 chiếc

Máy bay: … chiếc?

Giải.

Số máy bay có là:

84 - 45 = 39 (chiếc)

                            Đáp số: 39 chiếc

- Vì 84 là tổng số ô tô và máy bay. Đã biết số ô tô. Muốn tính máy bay ta lấy tổng số trừ đi số ô tô.

- Vẽ hình vuông.

- HS thực hành vẽ. 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Có 4 đỉnh.

- HS nêu.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: ĐẠO ĐỨC

Tiết 13  
Bài: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ BẠN

(tiết 2)

I. Mục tiêu: 

Sau bài học HS:

· Biết được bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.

· Nêu được một vài biểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và vệ sinh hàng ngày.

· Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

·  Nêu được ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

·  KNS: Kĩ năng cảm thông với bạn bè; hợp tác.

II. Đồ dùng dạy - học:

· Giấy khổ to, bút viết. Tranh vẽ, phiếu ghi nội dung thảo luận.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết. 

2. Kiểm tra:   
- Em làm gì để thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn?

-Vì sao cần quan tâm, giúp đỡ bạn?

-GV nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới 

HĐ 1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. Trò chơi: Đúng hay sai

- GV yêu cầu mỗi dãy là một đội chơi. 

- Các dãy sẽ được phát cho 2 lá cờ để giơ lên trả lời câu hỏi.

-GV sẽ đọc các câu hỏi cho các đội trả lời. Nếu trả lời đúng, mỗi câu ghi được 5 điểm. Nếu sai, các dãy còn lại trả lời. Đáp án đúng chỉ được đưa ra khi các dãy không có câu trả lời.

-GV tổ chức cho HS chơi mẫu.

-GV tổ chức cho cả lớp chơi.
Phần chuẩn bị của GV.

1. Nam cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra.

2. Học cùng với bạn để giảng bài cho bạn.

3.Góp tiền mua tặng bạn sách vở.

4.Tham gia tích cực vào phong trào ủng hộ các bạn HS vùng lũ.

5. Rủ bạn đi chơi.

6. Nặng lời phê bình bạn trước lớp vì bạn luôn đi học muộn.

7. Cho bạn mượn truyện đọc trong lớp.

- GV nhận xét HS chơi, công bố đội thắng cuộc và trao phần thưởng cho các đội.

HĐ 3. Liên hệ thực tế

-Yêu cầu: Một vài cá nhân HS lên kể trước lớp câu chuyện về quan tâm, giúp đỡ bạn bè mà mình đã chuẩn bị ở nhà.

-Yêu cầu HS dưới lớp nghe và nhận xét về câu chuyện bạn đã kể xem nội dung câu chuyện có phải về quan tâm, giúp đỡ bạn không: các nhân vật trong đó đã thực hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn như thế no?

-Khen những HS đã biết quan tâm, giúp đỡ bạn.

-Nhắc nhở những HS còn chưa biết quan tâm, giúp đỡ bạn.

Kết luận:

-Cần phải quan tâm, giúp đỡ bạn đúng lúc, đúng chỗ. Có như thế mới mau giúp bạn tiến bộ hơn được.

HĐ 4. Tiểu phẩm.

-Một vài HS trong lớp đóng tiểu phẩm có nội dung như sau:

-Giờ ra chơi, cả lớp ùa ra sân chơi vui vẻ. Nhóm Tuấn đang chơi thì bạn Việt xin vào chơi cùng. Tuấn không đồng ý cho Việt chơi vì nhà Việt nghèo, bố mẹ Việt chỉ đi quét rác. Nam ở trong nhóm chơi nghe Tuấn nói vậy liền phản đối, vẫn kéo Việt vào chơi cùng.

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm:

1. Em tán thành cách cư xử của bạn nào? Không tán thành cách cư xử của bạn nào? Vì sao?

2. Tiểu phẩm trên muốn nói lên điều gì?

-Nhận xét các câu trả lời của các nhóm.

Kết luận:

-Cần cư xử tốt với bạn bè, không nên phân biệt đối xử với các bạn nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn… Đó cũng chính là thực hiện quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em.

4. Củng cố, dặn  dò 

- Thực hành các nội dung được học. Chuẩn bị bài sau.

-Nhận xét tiết học.
	- HS trả lời.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.

- Mỗi dãy sẽ cử ra một bạn làm nhóm trưởng để điều khiển hoạt động của dãy mình.

- Đội nào giơ cờ trước sẽ được quyền trả lời trước.

- Một vài cá nhân HS lên bảng kể lại câu chuyện được chứng kiến, sưu tầm được hoặc là việc em đã làm.

- HS dưới lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung, tìm hiểu câu chuyện của các bạn.

- Theo dõi và đưa ra nhận xét về từng câu chuyện được kể.

- Cả lớp quan sát theo dõi.

- Các nhóm HS thảo luận, đưa ra ý kiến. Chẳng hạn:

1. Em tán thành cách cư xử của bạn Nam, không tán thành cách cư xử của bạn Tuấn. Vì tất cả các HS trong lớp đều có quyền được chơi với nhau, không phân biệt đối xử.

2. Điều mà tiểu phẩm muốn nói là: Ai cũng cần được quan tâm, giúp đỡ.

- HS nghe, ghi nhớ.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: CHÍNH TẢ (Nghe - viết)

Tiết 26 
Bài: QUÀ CỦA BỐ

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

· Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn văn xuôi có nhiều dấu câu.

· Làm được BT2; BT(3) a / b.

· GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp ,yêu thích môn học chính tả.

·  KNS: Lắng nghe tích cực; quản lý thời gian.

II. Đồ dùng dạy - học:

- BP: Viết sẵn đoạn viết, nội dung  bài tập 2, 3.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức: 

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.

2. Kiểm tra: 

- Đọc cho HS viết các từ: hãy hái,          trái tim, dạy dỗ, hiếu thảo.           
- Nhận xét, đánh giá. 

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

HĐ 2. HDHS nghe - viết.

* Đọc đoạn viết.

- Quà của bố đi câu về có những gì.

- Bài chính tả có mấy câu, chữ cái đầu câu viết như thế nào ? 

* HD viết từ khó:

- Đọc cho HS viết từ khó: lần nào; cà cuống; Niềng niễng; nhộn nhạo; quẫy;     toé,…      

- Nhận xét - sửa sai.

*HD viết bài.

- Đọc đoạn nghe viết.

- Lưu ý HS cách trình bày, tư thế ngồi viết…

- Đọc cho HS  viết bài.

- Đọc lại bài, đọc chậm

* Chấm, chữa bài:

- Thu 7- 8  bài chấm điểm.

- Nhận xét, đánh giá.

HĐ 3. HD làm bài tập:
* Bài 2: 

- Yêu cầu  làm bài - chữa bài.

* Bài 3: 
- Phát giấy cho 3 nhóm.

- Nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố, dặn dò: 

- Củng cố cách viết d/ gi.

- Nhắc những em bài viết mắc nhiều lỗi về viết lại.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát đầu giờ.

- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết b/c.

- Nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

- Nghe - 2 học sinh đọc lại.

- Có cà cuống, niềng niễng, hoa sen, nhị sen, có sộp, cá chuối.

- Bài viết có 4 câu, chữ cái đầu câu phải viết hoa…

- Viết bảng con.

- Lắng nghe, điều chỉnh.

- Nghe, 1 học sinh đọc lại.

- Lắng nghe và thực hiện.

- Nghe viết bài.

- Soát lỗi dùng bút chì gạch chân chữ sai.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

* Điền vào chỗ trống iê hay yê.

-Câu chuyện, yên lặng, viên gạch,   luyện tập.

- Đọc cả nhóm, đồng thanh.

* Điền vào chỗ trống d hay gi?

           Dung dăng dung dẻ

           Dắt trẻ đi chơi

           Đến ngõ nhà giời

           Lạy cậu lạy mợ

           Cho cháu về quê

           Cho dê đi học.

- Nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và thực hiện.



Môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 13 
Bài: TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH

CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ?

I.Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

-Nêu được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình (BT1).

-Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai ?, làm gì ? ( BT2); biết chọn các từ cho sẵn để sắp xếp thành câu kiểu Ai là gì ? ( BT3) 

*HSKG sắp xếp được trên 3 câu theo yêu cầu của BT3

-Thái độ: GD cho HS ý thức tự giác, luyện tập, yêu thích môn học.

- KNS:

II. Đồ dùng dạy - học:

-GV: Viết sẵn nội dung các bài tập. Bút dạ và giấy khổ to.

-HS: SGK

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số, HS hát đầu giờ.
2. Kiểm tra.
-Gọi 3 HS lên bảng: Mỗi HS đặt 1 câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) làm gì?
-Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới 

HĐ 1. Giới thiệu bài:
Trong tiết luyện từ và câu hôm nay chúng ta sẽ biết các bạn mình ở nhà thường làm gì để giúp bố mẹ và luyện tập mẫu câu Ai làm gì?

HĐ 2. Hướng dẫn làm bài tập 1.

-Chia lớp thành 4 nhóm. Phát giấy, bút và nêu yêu cầu bài tập.

- Gọi các nhóm đọc hoạt động của mình, các nhóm khác bổ sung.

-Nhận xét, đánh giá từng nhóm.

HĐ 3. Hướng dẫn làm bài tập 2, 3.

Trò chơi: Tiếp sức.

-Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

-Treo bảng phụ ghi sẵn đề bài 2

-Yêu cầu HS gạch 1 gạch trước bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? Gạch 2 gạch trước bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì?

-GV nhận xét, đánh giá.

Bài 3: Trò chơi: Ai nhanh hơn

-Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

-Gọi 3 nhóm HS, mỗi nhóm 3 em. Phát thẻ từ cho HS và nêu yêu cầu trong 3 phút nhóm nào ghép được nhiều câu có nghĩa theo mẫu Ai làm gì?  Nhóm nào làm đúng và nhanh nhất sẽ thắng.

-Gọi HS dưới lớp bổ sung, nhận xét HS trên bảng.

-Tuyên dương nhóm thắng cuộc.

4. Củng cố, dặn  dò 

Trò chơi: Ô chữ kì diệu:

-Tìm 1 từ có 4 chữ cái nói về việc làm sạch sẽ nhà cửa.

-Hôm nay chúng ta học bài gì?

-Dặn về nhà mỗi HS đặt 5 câu theo mẫu Ai làm gì?

-Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học. 
	- Hát tập thể.

- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng GV nhận xét, đánh giá.
- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS hoạt động theo nhóm. Mỗi nhóm ghi các việc làm của mình ở nhà trong 3 phút. Đại diện nhóm lên trình bày.

- Quét nhà, trông em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, cho gà ăn, rửa cốc…

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Tìm các bộ phận trả lời cho từng câu hỏi Ai? Làm gì?

- Mỗi dãy cử 3 HS lên bảng thi đua.

a. Chi tìm đến bông cúc màu xanh.
b. Cây xoà cành ôm cậu bé. 

c. Em học thuộc đoạn thơ.
d. Em làm 3 bài tập toán.
- Chọn và xếp các từ ở 3 nhóm sau thành câu.

- Nhận thẻ từ và ghép.

- HS dưới lớp viết vào nháp.

*HSKG sắp xếp được trên 3 câu theo yêu cầu của BT3.

- Em giặt quần áo.

- Chị em xếp sách vở.

- Linh rửa bát đũa/ xếp sách vở.

- Cậu bé giặt quần áo/ rửa bát đũa.

- Em và Linh quét dọn nhà cửa.

- 2 dãy thi đua.

- Ôn mẫu câu Ai làm gì? và các từ ngữ chỉ hoạt động.

- Lắng nghe và thực hiện.




Môn: THỦ CÔNG

Tiết 13    
Bài: GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN 

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

- Biết gấp, cắt, dán hình tròn.

- Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình có thể chưa tròn đều và có kích thước to, nhỏ tùy thích. Đường cắt có thể mấp mô.

- Với HS khéo tay : 

+ Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình tương đối tròn. Hình dán phẳng.

+ Có thể gấp, cắt, dán được thêm hình tròn có kích thước khác.

- KNS: Tự phục vụ; thể hiện sự tự tin; quản lý thời gian; lắng gnhe tích cực. 

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Mẫu gấp, cắt, dán hình tròn bằng giấy thủ công.

- HS: Dụng cụ học tập.

III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

- GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS.

- GV nhận xét việc chuẩn bị của HS.

3. Bài mới: 

HĐ 1.Giới thiệu bài: 

Hôm nay, chúng ta tập gấp, cắt, dán hình tròn. GV ghi bảng.

HĐ 2. HDHS quan sát và nhận xét.

- Giới thiệu hình tròn mẫu thực dán trên nền 1 hình vuông.

- Nối điểm O với các điểm M, N, P nằm trên đường tròn.

- Hãy so sánh về độ đài các đoạn thẳng OM, ON, OP. 

- Kết luận: OM=ON=OP. Do đặc điểm này mà để vẽ đường tròn, người ta thường sử dụng vẽ đường tròn, chúng ta sẽ học sau. Khi không dùng dụng cụ vẽ đường tròn người ta tạo ra hình tròn bằng cách gấp, cắt giấy. Nếu cắt bỏ những phần gạch chéo của hình vuông như hình mẫu ta sẽ được hình tròn.

HĐ 3. HD mẫu.

* Bước 1: Gấp hình.

- Cắt một hình vuông có cạnh là 6 ô (H1).

- Gấp làm tư hình vuông theo đường chéo được (H2a) và điểm O là điểm giữa của đường chéo. Gấp đôi (H2a) để lấy đường dấu giữa và mở ra được (H2b). Gấp (H2b) theo đường dấu gấp sao cho 2 cạnh bên sát vào đường dấu giữa được (H3).

* Bước 2: Cắt hình tròn.

- Lật mặt sau (H3) được (H4). Cắt theo đường dấu CD và mở ra được (H5a). Từ (H5a) cắt nửa theo đường cong và mở ra được hình tròn (H6).

* Bước 3: Dán hình tròn.

- Dán hình tròn vào vở.

*. Trưng bày sản phẩm.

- Nêu các tiêu chí đánh giá.

- Yêu cầu HS trưng bày, đánh giá.

- Nhận xét, đánh giá chung.

4. Củng cố, dặn dò 

- Các em về xem tiếp cách gấp các đồ vật tiếp theo.Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Quan sát và trả lời.

- Lắng nghe.

- Quan sát, nhận xét.

-Gọi HS lên tháo tác lại theo hướng dẫn.

-HS còn lại quan sát.

-HS thực hành trên giấy nháp.

- Trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá theo các tiêu chí GV nêu.



 Thứ sáu  
Môn: TẬP LÀM VĂN

Tiết 13
 Bài: KỂ VỀ GIA ĐÌNH

I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

-  Biết kể về gia đình của mình theo gợi ý cho trước ( BT1).

- Viết được một đoạn văn ngắn ( từ 3 đến 5 câu ) theo nội dung BT1.

- KNS: Thể hiện sự tự tin; giao tiếp; hợp tác.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Giáo viên : Bảng phụ chép sẵn gợi ý Bài tập 1.

- Học sinh : Sách Tiếng việt, vở
III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định tổ chức.

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra: 

-Gọi 1 em nhắc lại thứ tự các việc làm khi gọi điện ?

-Nêu ý nghĩa của các tín hiệu “tút” ngắn liên tục, “tút” dài  ngắt quãng.

-Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới : 

HĐ 1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu tiết học, viết tiêu đề bài lên bảng.

 HĐ 1. Làm bài tập.

Bài 1: Yêu cầu gì ?

-GV nhắc nhở HS:  Bài tập yêu cầu kể 5 câu hoặc hơn 5 câu  về gia đình chứ không phải TLCH.

-GV tổ chức cho HS kể theo cặp.

-Nhận xét đánh giá.

Bài 2 : Em nêu yêu cầu của bài.

-GV nhắc nhở: Khi làm bài chú ý cách dùng từ, đặt câu đúng rõ ý. Viết xong nhớ đọc lại bài phát hiện và sửa sai.

-Nhận xét góp ý, cho điểm.

4. Củng cố, dặn dò: 

Nhắc lại một số việc khi làm bài viết về gia đình.

-Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện theo yêu cầu của GV.

- Cùng Gv nhận xét, đánh giá.

- Lắng nghe và nhắc lại tiêu đề bài.

-1 em nêu.

-Kể về gia đình.

-1 em nêu yêu cầu và các gợi ý trong bài tập.

-Đọc thầm các câu hỏi, kể theo gợi ý.

-HS tập kể theo từng cặp (xưng tôi khi kể).

-Nhiều cặp đứng lên kể.

-Lớp nhận xét, chọn bạn kể hay nhất.

Ví dụ : Gia đình tôi gồm có 6 người : ông bà nội, bố mẹ, anh trai và tôi. Ơng bà tôi đã già chỉ trông nom nhà cửa giúp bố mẹ tôi đi làm. Anh trai của tôi học ở Trường THCS. Còn tôi đang học lớp năm Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng. Mọi người trong gia đình tôi rất thương yêu nhau. Tôi rất tự hào về gia đình tôi.

-Viết lại từ 3-5 câu những điều vừa nói khi làm bài tập 1.

-Cả lớp làm bài viết vào vở.

-Nhiều em đọc bài trước lớp. Nhận xét

- Khi làm bài chú ý cách dùng từ, đặt câu đúng rõ ý. Viết xong nhớ đọc lại bài phát hiện và sửa sai.

-Hoàn thành bài viết.

- Lắng nghe và thực hiện.


Môn: TẬP VIẾT
Tiết 13
Bài:  Chữ hoa  L 
I.Mục tiêu
Ở tiết học này, HS:

-Viết đúng chữ hoa L (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: lá ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Lá lành đùm lá ǟách (3 lần).

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

 -Thái độ: GDHS có ý thức kiên chì, cẩn thận, chính xác trong việc rèn chữ.

- KNS: Lắng nghe tích cực; thể hiện sự tự tin; quản lý thời gian.

II. Đồ dùng dạy - học:

· GV: Chữ hoa L. Bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.

· HS: Vở, bảng con …

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1 . Ổn định tổ chức: 

- Chuyển tiết.

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu  viết bảng con: K, –, Kề

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 

HĐ 1. Giới thiệu bài: 

Bài hôm nay các con tập viết chữ hoa L và câu ứng dụng.

HĐ 2. HD viết chữ hoa:

*.Quan sát mẫu:

Ǯǯ
Ǯǯ
- Chữ hoa L gồm mấy nét? Là những nét nào?

- Con có nhận xét gì về độ cao.

- Viết mẫu chữ hoa L vừa viết vừa nêu cách viết.

- Yêu cầu  viết bảng con

- Nhận xét, sửa sai.

HĐ 3. HD viết câu ứng dụng:

- Mở phần bảng phụ viết câu ứng dụng.

- Yêu cầu  HS đọc câu ứng dụng.

- Em  hiểu gì về nghĩa của câu này?

*. Quan sát chữ mẫu:

ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
- Nêu độ cao của các chữ cái

- Vị trí dấu thanh đặt như thế nào ?

- Khoảng cách các chữ như thế nào ?

- Viết mẫu chữ “Lá” ( Bên chữ mẫu).

* HD viết chữ “ Lá” bảng con

- Nhận xét- sửa sai.

HĐ 4. HD viết vở tập viết: 

- Cho HS nêu yêu cầu viết, cho HS viết bài    

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho một số em viết chậm. 

*. Chấm chữa bài: 

- Thu 5 - 7 vở chấm bài.

- Nhận xét bài viết.

4. Củng cố, dặn dò: 

- HD bài về nhà.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng viết.

- Nhận xét, điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại.

* Quan sát chữ mẫu.

- Chữ hoa L gồm 3 nét: Cong trái lượn đứng và lượn ngang nối liền nhau tạo một vòng xoắn (nét thắt) to ở đầu chữ (gần giống phần đầu các chữ cái viết hoa C, G) và vòng xoắn nét thắt nhỏ ở chân chữ giống chân chữ cái viết hoa D

- Cao 5 đơn vị, rộng 4 đơn vị.

- Viết bảng con 2 lần.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lá lành đùm lá ǟách 

- 2, 3 HS đọc câu ư/d.
- Đùm bọc cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn,  trong cơn hoạn nạn.

- Quan sát, nhận xét.

- Chữ cái có độ cao 2,5 li: l, h

- Chữ cái có độ cao  2 li : đ
- Chữ cái có độ cao 1 li: a, n, u, m. Chữ r có nét xoắn nhô lên trên dòng kẻ.

- Dấu sắc đặt trên a ở chữ lá, rách, dấu huyền đặt trên a chữ lành, đặt trên u ở chữ đùm
- Các chữ cách nhau một con chữ o.

- Quan sát.

- Viết bảng con 2 lần.

- Viết bài trong vở tập viết theo đúng mẫu chữ đã qui định.

*HSKG viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở tập viết 2.

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe và thực hiện.



SINH HOẠT LỚP
I. Đánh giá tình hình tuần 13:

     * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, đúng giờ.Chưa trật tự nghe giảng cao.

     * Học tập: 

- Hoàn thành chương trình tuần 13, có học bài và làm bài trước khi đến lớp.

-  HS yếu  tiến bộ chậm, chưa tích cực chuẩn bị bài và  tự học . 

    * Văn thể mỹ:

- Thực hiện hát đầu giờ, giữa giờ và cuối giờ nghiêm túc.

- Thực hiện vệ sinh hàng ngày trong các buổi học.

II. Kế hoạch tuần 14:

   * Nề nếp:

- Tiếp tục duy trì SS, nề nếp ra vào lớp đúng quy định.

- Nhắc nhở HS đi học đều, nghỉ học phải xin phép.

  * Học tập:

- Tiếp tục thi đua học tập tốt, hoa điểm 14 chào mừng các ngày lễ lớn.

- Tiếp tục dạy và học theo đúng PPCT – TKB tuần 14

- Tích cực tự ôn tập kiến thức, chú ý công tác bồi khá, nâng kém.

- Tổ trực duy trì theo dõi nề nếp học tập và sinh hoạt của lớp.

  * Vệ sinh:

- Thực hiện VS trong và ngoài lớp.

- Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống.

  * Hoạt động khác:

- Nhắc nhở HS tham gia Kế hoạch nhỏ, heo đất và tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tiếp tục thực hiện giữ gìn mơi trường xanh - sạch - đẹp.


Ích nước lợi nhà 
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